GIÁO ÁN DẠY THÊM TIENG ANH 7                                           NĂM HỌC: 2017-2018                               …………………………………………………………………………………………………

Week:21                                              Học kỳ II                                Preparation: 1 /1/2018
Period:1                                                                                                Teaching: 10/1/1018

TOPIC 9: AT HOME AND  AWAY:

 GRAMMAR +PRACTICE WITH PAST SIMPLE TENSE

A.Objectives: By the end of the lesson Ss will be able to know how to use the simple past tense and use the structure do exercise very well.

-Competence developments: Ss will be able to use structure you have learn to do exercise.

B.Teacher’s and students’ preparation:

-T: Extra board, reference book, exercise.


-Ss: Exercise book, review all knowledge, do exercise at home..
C.Procedure

I.Warm –up: Greet! Who are absent today?
II. Newlesson:
	Activities
	Contents

	T- Whole
Class

T elicts Ss give the past simple tense

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
T and Ss give the correct answer

	I.Grammar:The simple past tense:
1 “To be”

(+)  I, he, she, it  + was +…/ You, we, they + were+….

(-) S + was/ were + not +…. / Wasnot= wasn’t/ werenot =weren’t

(?) (wh) Was/were + S +….

Eg(+) I was in Ha noi last year.

     (-) She wasn’t in Ha Long last summer.

      (?)Were you at school yesterday?-> Yes, I was/ No,I wasn’t
2.Ordinary verb:( có hai dạng)
A, Form:

(+) S + Ved …

(-) S + did not (didn’t) + V-bare-inf. + …

(?) Did + S + V-bare-inf + ………?
Notes: Có hai loại động từ khi chuyển sang quá khứ:

+ Đt theo qui tắc: thông th​ường ta thêm " ed" vào sau đt

    - đt tận cùng bằng "e" câm chỉ thêm "d": live- lived
    - đt tận cùng bằng "y", nếu trước "y" là một nguyên âm (a,e,i,o,u) ta thêm "ed": play - played, nếu trước "y" là một phụ âm, ta đổi "y"- "i" rồi thêm "ed": study - studied, try -tried

    - đt một vần, tận cùng là một phụ âm, trước có một nguyên âm, ta nhân đôi phụ âm cuối trước khi thêm "ed"stop - stopped, plan-> planned....

 - Động từ "hai vần", vần thứ hai được nhấn dấu, tận cùng bằng một phụ âm trước có một nguyên âm, chúng ta cũng gấp đôi phụ âm trước khi thêm "ed": omit-> omitted, permit-> permitted,.....

+ đt bất quy tắc: là những đt có dạng quá khứ không thêm "ed", không có qui tắc nào cả do vậy phải học thuộc lòng
          Ex: be – was/ were;          eat – ate; 

               leave – left;                 speak – spoke.

A, Use of the simple past tense 

(1)+ Diễn tả 1 hđ đã xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ.

  eg: I lived here.

- Diễn tả hành động xảy ra tại 1 thời điểm trong quá khứ khi thời gian đc xác định rõ ràng:

Ex: 1, I met him yesterday.

       2, Pasteur died in 1985.

· khi hỏi về thời gian:

Ex: When did you meet him?

  khi hđ rõ ràng đã xảy ra ở 1 thời điểm xác định, thâm trí thời gian không đc đề 
   cập.Ex: 1, The train was ten minutes late.

      2, I bought this car in HCM city.

(2) + Thì QKĐ còn diễn tả 1 hđ đã xảy ra tại 1 khoảng thời gian trong QK, nh​ưng bây giờ đã kết thúc.

Ex: 1, I worked in that bank for four years.

       2, She lived in Rome for a long time.

+ Hoặc diễn tả 1 hđ đã xảy ra tại 1 thời điểm trong QK.

Ex: 1, Did you ever hear Britney Speare sing?

      2, My husband once saw Queen Victoria.

(3) Thì QKĐ cũng đc dùng để diễn tả 1 thói quen trong QK:

Ex: 1, He never drank wine.

      2, He always carried an umbrella.

Tuy nhiên ng​ười ta thư​ờng dùng: "used to" để diễn tả thói quen trong quá khứ và cách dùng

 "used to" như một động từ ở thì quá khứ

(4) Dấu hiệu để nhận biết thì quá khứ đơn: gồm các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ:yesterday, last night/ week/month/year/Sunday/summer, a week / a day/ two days/two months /two years ago, when I was young, when I was a child/girl/boy, long /long ago, once up on a time

2.Cách thêm "ed"    

-  Động từ kết thúc bằng  "e":  like
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liked, arrive
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 arrived
      -  Gấp đôi phụ âm nếu động từ một vần kết thúc bằng một nguyên âm (u,e o, a, i) và một phụ âm:    stop 
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 stopped, fit 
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fitted


-  Chuyển   y
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 i+ ed nếu động từ một vần kết thúc bằng một phụ âm +y:                           study 
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 studied, try 
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 tried


- Còn lại thì thêm ed:   look 
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looked, work 
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 worked, enjoy
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enjoyed 

3. Cách đọc”ED”:    

Âm cuối

t, d

p, k, f, s, sh, ch, 

b ,g ,n ,l z, v ,m, r, y, u, e, o, a, I, w

Đọc

-id-

-t-

-d-

Ví dụ
Wanted, fitted, needed

Stopped, talked, washed, laughed

Enjoyed, loved, played, tried, arrived

Ex1: Give the past tense of these verbs:

present

past

meaning
present

past

meaning
visit

be

make

take

cut

go

do

see

speak

run

stop

look

move

watch

return

recieve

break

come

become

have

know

get

visited

was/were

made

took

cut

went

did

saw

spoke

ran

stopped

looked

moved

watched

returned

recieved

broke

came

became

had

knew

got

chuyến thăm

được

chế tạo

lấy

cắt tỉa

đi

làm

nhìn thấy
nói

chạy

dừng lại

nhìn

di chuyển
xem

trở về

nhận

đập vỡ

đến

trở nên

có

biết

được
arrive

remember

think

buy

put

eat

give

teach

talk

tell

sleep

ask

say

help

wear

ring

find

drink

live

meet

send

read

arrived

remembered

thought

bought

put

ate

gave

taught

talked

told

slept

asked

said

helped

wore

rang

found

drank

lived

met

sent

read

đến

nhớ lại

suy nghĩ

mua

đặt

ăn

đưa cho

dạy

nói chuyện

nói

ngủ

hỏi

Nói

Cứu giúp/đỡ
mặc

rung chuông
tìm thấy

uống

sống
gặp

gửi

đọc
Ex2:Complete these sentences use the past form of the verbs given: ( buy, take, go, return, be, wear, eat, receive)

1. The seafood yesterday…was……delicious

2.Hoa… received……a letter from her penpal Tim last week

3. I…went……to the movie theater last night

4.they... ate……..fish and crabs for their dinner

5. Liz… returned….to Ha Noi from Nha Trang two days ago

6. She…wore…….a blue dress in her last birthday party

7. Mr Robinson… bought …….Liz a cap

8. He… took ...his children to the zoo last Sunday

ex3: Turn these sentences in to yes/no questions and negative sentences:

1. Her mother wrote a sick note for her
-> Her mother didn't write a sick note for her
 ? Did Her mother write a sick note for her?

2. Nam was absent from school yesterday
-> Nam wasn't absent from school yesterday
 ? Was Nam absent from school yesterday?

3. I had a bad cold two days ago-> I didn't have a bad cold two days ago 
 ? Did you have a bad cold two days ago?

4.Many Students caught flu last month

-> Many students didn't catch flu last month

 ? Did many students catch flu last month?

5. They were happy with their life -> They weren't happy with their life
 ? Were they happy with their life?

6. He suggested going out for dinner -> He didn't suggest going out for dinner
 ? Did he suggest going out for dinner?

7. I was busy last Sunday -> I wasn't busy last Sunday
 ? Was you busy last Sunday?

8. We enjoyed last summer vacation->We didn't enjoy last summer vacation
 ? Did we enjoy last summer vacation?


III.Consolidation:

- Ask Ss to repeat the grammar

- Ss make their own examples

IV.Homework:

-To learn by heart the form, structure, the usage of past simple

- Do exercise 1,2, in note book page(79)
Week:21                                                                                               Preparation: 1 /1/2018
Period:2                                                                                                Teaching: 11/1/1018

TOPIC 9: AT HOME AND  AWAY:

PRACTICE WITH PAST SIMPLE TENSE

A.Objectives: By the end of the lesson Ss will be able to know how to use the simple past tense and use the structure do exercise very well.
-Competence developments: Ss will be able to use structure you have learn to do exercise.
B.Teacher’s and students’ preparation:


-T: Extra board, reference book, exercise.


-Ss: Exercise book, review all knowledge, do exercise at home..
C.Procedure

I.Warm - up: Greet! Who are absent today?

- Write 5 verbs into the past tense


- Eg: go-> went

II. Newlesson:
	Activities
	Contents

	T- Whole

Class

T elicts Ss give the past simple tense

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
Individual
Individual
T and Ss give the correct answer


	* Past simple with " wh- questions":

what


When

why

where
           + did + S + Vinf + O?     S + V(past tense) + O

who

how

how long

what time
eg: what did he do?

     why did she say that?

How much

How many
+ n(s,es) + did +S +Vinf + O?

which

whose

eg: How many books did you buy?/ How much monney did she pay?

      which hat did you choose?/ whose shirt did I wear?

 I chọn một từ có phần gạch chân đựơc phát âm khác với các từ còn lại

 1. A way

B. holiday

C. may

(D). share

 2. A.gift

B. live

(C). fine

D. silk

 3. A. home

B. phone

C. also

(D). come

 4. A watches
B. boxes

C. buses

(D). hats
 5. A chair

(B). chemist

C.child

D. cheap
  IIChọn một phương án trả lời thích hợp nhất để hoàn thành mỗi câu sau.
 1) How much.............you.............for the taxi?

 A. do/ paying

(B). did/ pay

C.are/ pay 

D. pay/do

 2) They will collect the bottles for................

 A. recycle


(B). recycling
C.redoing

D. remaking

 3) Last week the government............. the price of gas.

 A. raises


B. raising

(C). raised

D. is raising

 4) Last week, we.............to the country and.............our grandparents.

 A. drive/ visited
(B). drove/ visited
 C. driving/ visiting      D. drives/ visited

 5) He smiled at me in a..........way when he saw me.

 A. friend

B. unfriend

(C). friendly

D. friendship

 6) Sally is .............student in the class.

 A. the most clever
   (B). the cleverest     C. the more cleverest  
D. cleverest

 7) John............playing the piano ten years ago.

 A. begin

B. begins

C. was beginning

(D). began

 8) Let's............Brown to the party on Sunday.

 (A). invite

B. inviting 


C. to invite

D. invites

 9) We didn't...........home at the weekend because some friends........to stay.

 A. go/ come
B. went/ came
(C). go /came

D. went/ come

 10) Manchester United footballers.........red shirts.

 (A). wear

B. wears

C. is wearing

D. wearing

III Sử dụng những từ đã cho để viết thành câu hoàn chỉnh

 1) Her brother/ work/ a famous restaurant/.

 -> Her brother works for/ in a famous restaurant.

 2) How often/ you / come to visit your old school/?

 -> How often do you come to visit your old school?

3) He/ leave/ the college/ three years / ago/->He left the college three years ago.

 4) We / go /England/ last week/.-> We went to England last week.
 5) We/ work/ the farm/ during summer vacation last year/

 -> We worked on the farm during summer vacation last year.

 6) We/ have/ lovely meal/ some friends/ yesterday/

 -> We had a lovely meal with some friends yesterday.

 7) Shakespeare/ write/ lot of/ plays/-> Shakespeare wrote a lot of plays
 8) She/ buy / a hat/ a pair of shoes/ this morning/

 -> She bought a hat and a pair of shoes  this morning.

 9) I / go / the airport/ meet you/ tomorrow/

 -> I will go /am going to the airport to meet you tomorrow.
10) He /vegetarian/ he / not/eat /meat/-> He is  a vegetarian he doesn't eat meat.
I Chia các động từ trong ở thì hiện tại đơn hoặc quá khứ đơn

 Mr. Tam (1 be)..is...... a teacher. Two years ago, He(2 teach)..taught....

math in a small school in the country. But now he(3 teach)..teaches.........at a high school in the city. Every day, Mr. Tam (4 get).....gets........up at halp past five. After his morning exercises, he(5 take)..takes........bath and (6 have) ..has.......breakfast with his wife. Then he(7 leave)...leaves.........home for school at a quarter to seven.

 Yesterday(8 be)...was..Sunday. Mr.Tam (9 not go).didn't go..to school. He and
 his wife(10 visit).visited....his parents in the countryside. He (11 buy)...bought..
them lots of presents. Mr. Tam and his wife(12 spend).spent.....their day off with their parents. They(13 return).returned...home at 9.30 in the evening.

 II Đổi các câu sau sang dạng phủ định và nghi vấn.

Eg: He watched TV last night.  -> He didn't watch TV last night.

                                            ->Did he watch TV last night?

 1) My father decorated the Christmas tree.

 -> My father didn't decorate the Christmas tree

 ->Did your father decorate the Christmas tree?

 2) She bought a new dress yesterday.-> She didn't buy a new dress yesterday
 ->Did she buy a new dress yesterday?

 3) They were late for school.-> They weren't late for school
 ->Were they late for school?

 4) Mr. Tam took his children to the museum last Sunday.

 -> Mr. Tam didn't take his children to the museum last Sunday.

 -> Did Mr. Tam take his children to the museum last Sunday?

 5) Hoa made a cushion for her armchair. 
-> Hoa didn't make a cushion for her armchair
 -> Did Hoa make a cushion for her armchair?

 6) They painted their house yellow.-> They didn't paint their house yellow.
 ->Did they paint their house yellow?

 7) This dress was fit. -> This dress wasn't fit./ -> Was this dress fit?
 8) I saw her two days ago.-> I didn't see her two days ago
-> Did you see her two days ago?


III.Consolidation:- Ask Ss to repeat the grammar

- Ss make their own examples

IV.Homework:

-To learn by heart the form, structure, the usage of past simple


- Do exercise 3,4 in note book page(80)
Week:22                                                                                                Preparation: 8 /1/2018
Period:3                                                                                                Teaching: 18/1/1018

TOPIC 9: AT HOME AND  AWAY:

 PRACTICE WITH PAST SIMPLE TENSE

A.Objectives: By the end of the lesson Ss will be able to know how to use the simple past tense and use the structure do exercise very well.

-Competence developments: Ss will be able to use structure you have learn to do exercise.

B.Teacher’s and students’ preparation:

-T: Extra board, reference book, exercise.


-Ss: Exercise book, review all knowledge, do exercise at home..
C.Procedure

I.Warm - up: Greet! Who are absent today?
- Write 5 sentences use the simple past tense.

Yesterday, I went to school by bicycle.

………………………………………

II. Newlesson:
	Activities
	Contents

	T- Whole

Class

T elicts Ss give the past simple tense

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
Individual
Individual
T and Ss give the correct answer


	I. Chia động từ ở dạng quá khứ đơn.

 1) I ..started........(start) school when I was four.

 2) Where..did.......you.....go......(go) for your holiday last summer?

 3) She.....sold......(sell) her old car and....bought..........(buy) a new one

 4) He retired and...moved........(move) to the country.

 5) I.....walked.............(walk) to school yesterday.

 6) I....stood....... (stand) under the tree when it began to rain.

 7) We really...enjoyed...........(enjoy) our holiday last summer.

 8) He tried to escape but the police.... stopped...........( stop) him.

 9) He....was.......(to be) taxi driver in Germany in 1985.

 10) He ..didn't understand..........(not understand) what she said last night.

 II Nối mỗi cặp tính từ đối lập với nhau.
A

B

key

1. Beautiful

2. old

3. light

4. tall

5. fast

6. big

7. noisy

8. trong

9. thick

10. the same

a.thin

b. small

c.weak

d. short

e.different

f.quiet

g.ugly

h.young

i.slow

k.heavy 

1- g

2- h

3-k

4- d

5- i

6- b

7- f

8- c.

9- a

10- e

* Past simple with " wh- questions":
III: Write the questions with Wh- words.
 1) They played soccer last week. (What?)

-> What did they play last week?

2) We decorated our classroom on Saturday evening. ( When?)

 ->When did you decorate your classroom?

3) Hoa tried her new dress on. (What? )

 -> What did Hoa try on?

 4) He talked to his teacher about the film on TV.(Who?)

 -> Who did he talk to about the film on TV?

 5)  My father took my sister to the movie theater yesterday.( Who?)

 ->Who took your sister to the movie theater yesterday?

 6) They stopped at Tay Phuong Pagoda on their way back. (Where?)

 -> Where did they stop on their way back?

 7) The students wore uniforms at school.(What?)

 -> What did the students wear at school?

 8) I put the cake on the cupboard.( Where?)

 ->Where did you put the cake?

 9) Hoa helped her aunt with the housework.( Who?)

 -> Who did Hoa help with the housework?

 10) I left home for school at 6.30 yesterday( What time?)

 -> What time did you leave home for school yesterday?

IV.Give the correct tenses of the verbs in brackets :
                      1.My father (listen).....listens......... to the radio everyday.

                      2.Mr. Tan (not have) ....doesn't have.........a small nose.

                     3.Mr. Nam (not work) .....didn't work.........last Sunday.

                     4.My mother (arrive) .....is arriving..........home now.

                     5.The students (not be) ..aren't...........in class at present.

                     6.She always (brush) brushes .............her teeth after meals.

7..Did......you (watch).. watch..........  a soccer match on TV last night?.
8.Look! Mr. Nam (talk) .is talking...to Ba. He (teach) taught...math at this school in 1986.

V.Choose the best answer :
1.She talked to her friends.. about..Her vacation in Dalat. (in - about- on - with)

          2.I . was.........very happy on my last vacation. (will be - am - was  -were)

          3.It was a green skirt with white flowers ... on..... it. (in - on - at - to)

          4.We like . talking......... together. (talk - to talk - talking - talked)
           5.He .... won’t..... here tomorrow. (don’t - didn’t - won’t - wasn’t)
           6.Why..were..you go and see her?Because was sick. (When -Where What time - Why) 7. What.......a nice dress! (How - Who - What - Which)

     8.We enjoy traveling.. around the world.( traveled- traveling - to travel - travel)
           9.What will you .. do....... during your vacation? (did - do - does - doing)
     10.She needed send..these post cards to her friends.(to sent -sending- sent, send)
VI Dùng dạng quá khứ của động từ trong khung để hoàn chỉnh các câu sau.
help, remember, decorate, decide, watch, receive, arrive, talk, learn, borrow

1) Ba. borrowed...... the tools from his father and made a pencil box.
2) Lan.... decorated....her rooms with silver stars and yellow and pink flowers.

3) We.. learned........ how to repair household appliances at school.

4) Mrs. Mai... helped.........Hoa repair her dress.

5) They.... remembered.........their vacation in Nha Trang last summer.

6) I... arrived..........home at 11 o' clock last night.

7) Nam didn't want to study. He . watched.......... TV instead.

8) We.... talked........to our teacher about our plan for this summer.

9) We... decided....to visit One Hundred Partitioned Pagoda( chùa trăm gian).

10) Liz... received.......many letters from her friends in the USA.
II Mỗi câu sau có một lỗi sai. Hãy gạch chân và sửa lại.

 1) He doesn't go to school yesterday.->doesn't -> didn't
 2) Why did you gave me that gift? -> gave-> give
 3) The film started at 8.00 and I am late. -> am late -> was late 

 4) She goes to school in bus.->in bus -> by bus
 5) Peter and I was at the beach last week. ->was -> were
 6) Did you met my sister last night? -> met -> meet
 7) My sister work for an oil company.-> work-> works
 8) There is a interesting article in this magazine.-> a -> an
 9) She leaves school when she was eighteen. ->leaves -> left
 10) Cathy likes live in London.-> live -> living/ to live



III.Consolidation:

- Ask Ss to repeat the grammar

- Ss make their own examples

IV.Homework:

-To learn by heart the form, structure, the usage of past simple


- Do exercise 5,6 in note book page(81)
Week:23                                                                                                Preparation: 15 /1/2018

Period:4                                                                                                Teaching: 25/1/1018

TOPIC 10: HEALTH AND HYGIENE

PRACTICE WITH PAST SIMPLE TENSE

A.Objectives: 

-After the lesson Ss will be able to know how to use the simple past tense and question with 'Why"
-Competence developments: Ss will be able to use structure you have learn to do exercise.

B.Teacher’s and students’ preparation:


-T: Extra board, reference book, exercise.


-Ss: Exercise book, review all knowledge, do exercise at home..

C.Procedure

I.Warm - up: Greet! Who are absent today?

-Write 10 word in past simple. Eg: eat -> ate
II. Newlesson:

	Activities
	Contents

	T- Whole

Class

T elicts Ss give the past simple tense

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
Individual
Individual
T and Ss give the correct answer


	I. Grammar:

 1) Câu hỏi với" Why" thường được dùng để hỏi nguyên nhân, lí do. Khi trả lời bắt đầu với "because".

 Ex: Why didn't you go to school this morning?
       - Because I was tired.

     Why did she go to dentist? - Because she had a toothache.

 2) Câu hỏi: What's the matter with + Somebody?


wrong with      + Somebody?

 - Được dùng để hỏi khi chúng ta quan sát thấy ai đó gặp một vấn đề gì( sức khỏe, học tập,....)

  What 's the matter with you?            - I have a cold


was the matter with you?     - I had headache.

II Hãy ghép các từ ở cột A với các từ ở cột B để tạo thành một cụm từ thích hợp

A

B

Key

1) have

2) car

3) sun

4) give up

5) health

6) traffic

7) credit

8)ice

9) go

10) brush

a) smoking

b) care

c) a sore throat

d) park

e) set

f) swimming

g) teeth

h) card

i) cream

k) lights

1) have a sore throat

2) carpark

3) sunset(lúc mặt trời lặn)

4) give up smoking

5) healthcare

6) traffic lights)đèn hiệu gthông

7) creditcard(thẻ tín dụng)

8)ice- cream

9) go swimming

10) brush teeth

 III Chọn phương án trả lời thích hợp nhất để hoàn thành các câu.

 1) I phoned the doctor's surgery and..............an appointment.

 (A). made

B. make

C. makes

D. making

 2) What's the matter with you?- I have a .........

 A. toothbrush
(B). toothache

C. cold pain

D. a head

 3)After few days, she started to feel.............

 A.more stronger
B. gooder

(C). better

D. more health

 4)How........do you do morning exercise?

 A. usually

B. much

(C).often

D. far

 5) Yoghurt is good...........your health.

 (A). for

B. at


C. on 


D. with

 6) She wants to be a vet............she likes working with animals.

 A. so


(B). because

C. but


D. so that

 7)Some people like having breakfast.............bed but I don't

 A. on 

(B). in 


C.with

D. at

 8)..............did you go to the doctor? - Because I have a headache.

 A. When

B. While

C. Who

(D). Why

 9) Would you like .............to the party on Saturday?

 (A). to come

B. coming

C. comes

D. came

 10) Don't play soccer in the street. It's very..............

 (A). dangerous
B. safe

C. important

D. carefully



 IV. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1) John....was...........(to be) born in England

 2) ...Does....she usually.. work.....(work) ten hours a day?

 3) She. started.........(start) paiting in 1980.

 4) He is an awful driver. He never.... stops........(stop) the car smoothly(êm ả)

 5) People all over the world.... speak.........(speak) English.

6) He ..took..(take) many photographs of wild animals when he arrived in Kenya.

 7) Paul couldn't read until he .. was......(to be) eight years old.

 8) Julia....won......(win) a scholarship to the Institute of music last month.

 9) He..didn't have.........( not have) a shower yesterday evening.

 10) I always....rode.......(ride) to school when I was a child.

V.Viết câu hoàn chỉnh dựa vào các từ và cụm từ đã cho.


 1) I/ arrive home/ six o' clock/ last night/.

 -> I arrived home at six o' clock last night.

 2) he / run/ 2 km/ every morning/.-> he runs 2 km every morning.

 3) you / buy/ anything/ the shop/ yesterday/?

 ->Did you buy anything at the shop yesterday?

 4) she / clean/ her room/ every day/. -> she cleans her room every day.
 5) the doctor/ advise her / not stay up late/.

 -> the doctor advised her not to stay up late.

 6) what time/ you eat breakfast/? -> what time do you eat breakfast?
 7) why not/ you/ phone the nurse/? -> why don't you phone the nurse?
8) the baby/ cry/ because/ he / hungry/.->The baby cried because he was hungry.

 9) she / arrive/ London/ yesterday morning/.

 -> she arrived in London yesterday morning.

10) how many children/ your sister/ have/?
-> How many children does your sister have?

 III Chọn câu đúng trong những cặp câu sau

 1) A. He sometimes drink some wine./ (B). He sometimes drinks some wine

 2) A. I took my car to the garage in this morning.

     (B) I took my car to the garage  this  morning.

3)(A). Did you meet anyone nice at the party?

    B. Did you meet nice anyone  at the party?

 4) A. She is bored. She wants something interesting reading.

     (B). She is bored. She wants something interesting to read.

 5) (A). What a lovely day! Why don't we go for a picnic in the park?

     B. What a lovely day! When don't we go for a picnic in the park?

 6)A. Trains in London are more crowded that in Paris.

    (B). Trains in London are more crowded than in Paris.

7) A. Jane moves to a new flat last week./(B). Jane moved to a new flat last week.

 8)(A). Jack doesn't earn much money, but he is so kind.

    B. Jack doesn't earn much money, sometimes he is so kind.

 9)(A). Jack brushes his teeth three times a day.
B. Jack brushes his tooth three times a day

 10)A I am working hard so I have got exams next week.

      (B). I am working hard because I have got exams next week.


III.Consolidation:- Ask Ss to repeat the grammar

- Ss make their own examples

IV.Homework:

-To learn by heart the form, structure, the usage of past simple


- Do exercise 1,2,3 in note book page(90)
Week:24                                                                                                Preparation: 21/1/2018

Period:5                                                                                                Teaching: 1/2/1018

TOPIC 10: HEALTH AND HYGIENE

PRACTICE WITH PAST SIMPLE TENSE

A.Objectives: 

-After the lesson Ss will be able to know how to use the simple past tense.
-Competence developments: Ss will be able to use structure you have learn to do exercise.

B.Teacher’s and students’ preparation:


-T: Extra board, reference book, exercise.


-Ss: Exercise book, review all knowledge, do exercise at home..

C.Procedure

I.Warm - up: Greet! Who are absent today?

-Write 5 sentences
II. Newlesson:

	Activities
	Contents

	T- Whole

Class

T elicts Ss give the past simple tense

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
Individual
Individual
T and Ss give the correct answer


	I.Grammar: Imperative Câu mệnh lệnh:

 A: Hình thức: Chúng ta dùng dạng nguyên thể của động từ để thành lập một mệnh lệnh khẳng định: Eg: Open your book.

               - be careful!

 - Chúng ta dùng don't + động từ để thành lập một mệnh lệnh phủ định.

 Eg: Don't eat too much candy.

      - Don't be afraid (đừng sợ)

 B. Ý nghĩa của thể mệnh lệnh:

 1) Để ra lệnh: Be quiet!( hãy im lặng)/ Don't talk!

 2) Để dặn dò hoặc hướng dẫn sử dụng(một cái máy chẳng hạn)

 - Turn the knob to the left and press the red button( Xoay cái núm về phía trái và ấn nút màu đỏ)

 3)Để đưa ra một yêu cầu lịch sự.

  Eg: Please turn to page 12.( Xin hãy tìm đến trang 12)

4) Để cảnh báo: Eg:Look out! It's going to fall!(coi chừng! nó sắp rơi xuống đấy!

 5) Để đưa ra lời khuyên thân thiện:

 - Relax! Don't worry! Everything will be all right.( Hãy thư giãn! Đừng lo lắng! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi)

 6) Để mời: Come and have dinner on Saturday.( hãy đến ăn cơm tối vào thứ bảy nhé)

 Hello! come in and sit down. Make yourself at home(xin chào!xin mời vào và ngồi xuống. Cứ tự nhiên như ở nhà).

 7) Để chỉ đường đi: Go straight on, take the first turning on the left, cross the bridge, and the bank is on the right.( Cứ đi thẳng, rẽ trái ở ngã tư đầu tiên, đi qua cầu, và ngân hàng nằm ở bên phải).

 II Exercise: Nên làm và không nên làm. Viết câu mệnh lệnh khẳng định và phủ định. Chọn các cụm từ thích hợp trong khung.

 see a dentist sometimes, use an old toothbrush, eat too much candy, eat too hot food,

clean teeth after meals, drink too much iced water, eat fruit, use a tube of toothpaste.

  + Do






+ Don't

 - eat fruit                                                           - eat too much candy 

 - clean teeth after meals                                    - drink too much iced water

 - see a dentist sometimes                                       - eat too hot food

  use a tube of toothpaste                                        - use an old toothbrush

III. Viết dạng quá khứ đơn cho những động từ trong ngoặc.

 Thomas Edison(1be)...was... a famous scientist. He (2 be)..... was....born in 1891 and (3die)..died.........in 1931. He(4 invent)... invented........the electric bulb. also (5 make)..made....... the world's first gramophone.

 When he (6 be)... was............a boy at school, Edison(7 ask)....asked..........a lot of questions. The teacher(8 think).....thought.......he (9 be).. was......stupid and she (10 send)...sent.....him home. Edison's mother( 11 teach).taught......her son at home and he (12 begin)... began.....to carry out a lot of experiments. he (13 earn)...earned......money for his experiments by gardening. Later he (14work)... worked...on a train and (15 continue). continued...to experiment there. Unfortunately, in one of his experiments, he ( 16 set) ..set... fire to the train.

 IV. Trả lời những câu hỏi sau về bài văn trên.

 1) Who was Thomas Edison?

 -> Thomas Edison was a famous scientist

 2) When was he born? -> He was born in 1891
 3) When did he die? -> He died in 1931

 4) What did he invent? -> He invented the electric bulb
 5)Who made the world's first gramophone?

 -> Thomas Edison made the world's first gramophone.

6) Why did his teacher think he was stupid?

 ->Because  he asked a lot of questions

 7) Why did she send him home?

 ->  Because she thought he was stupid

 8) Who taught him at home?-> His mother taught him at home. 
 9) How did he get the money for his experiments?

 -> He got the money for his experiments by gardening

 10) What happened when he was doing an experiment on a train?

 -> He set fire to the train
V. Exercise: Mỗi câu có một lỗi sai, hãy gạch chân từ đó và viết lại:

 1) Many people think that teachers give pupils too many homework.

 -> too many -> too much
 2) It was Sunday so I stayed on bed late. -> on bed -> in bed
 3) You shouldn't eat candy before go to bed.

 -> before go -> before going

 4) Jenny work in the army.-> work -> works
 5) The news are incredible. -> are -> is
 6) Mark coughs and sneeze a lot. I think he has a cold. -> sneeze -> sneezes
 7) He go to the gym to keep fit. -> go -> goes
 8) He has flue so he has to stay in home.-> in home -> at home
 9) Some parents worries about their chidren's game addiction.

 -> worries -> worry

 10) You must to take off your shoes before you enter the room.

 -> must to take-> must take.

VI. Dùng các từ cho sẵn trong khung, hoàn tất đoạn hội thoại

How, were,  filled,  yesterday, you, bad, What ,   wasn't

 Nam:  Hi. Why(1). were....you absent yesterday, Minh?

 Minh:  I had a (2).... bad.........toothache.

 Nam: Oh, did (3).. you..........go to the dentist?

 Minh: Yes, I did. I went to the dentist(4). yesterday.........

 Nam: (5).. What..........was the broblem?

 Minh: Well. I had one small cavity, but it (6). wasn't.....serious.

           The dentist filled the cavity in my tooth

 Nam: (7).... How.........do you feel now?

 Minh: I feel a lot better after she(8)... filled.......my tooth.


III.Consolidation:
- Ask Ss to repeat the grammar

- Ss make their own examples

IV.Homework:

-To learn by heart the form, structure, the usage of past simple


- Do exercise 3,4,5 in note book page(90,91)
Week:25                                                                                                Preparation:  28/1/2018

Period:6                                                                                                Teaching: 8/2/1018

TOPIC 10: HEALTH AND HYGIENE

PRACTICE WITH PAST SIMPLE TENSE

A.Objectives: 

-After the lesson Ss will be able to know how to use the simple past tense.
-Competence developments: Ss will be able to use structure you have learn to do exercise.

B.Teacher’s and students’ preparation:


-T: Extra board, reference book, exercise.


-Ss: Exercise book, review all knowledge, do exercise at home..

C.Procedure

I.Warm - up: Greet! Who are absent today?

-Write 5 sentences “imperative”
Eg: Open your book.

…………………………..
II. Newlesson:

	Activities
	Contents

	T- Whole

Class

T elicts Ss give the past simple tense

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
Individual
Individual
T and Ss give the correct answer


	I Viết thành câu hoàn chỉnh từ những từ gơị ý sau.

1) very/ working/ and/ it/ hard/ the/ Hoa's/ harvest/ parents/ farm/time / is/ are/on.

 ->It is harvest time and Hoa's parents are working very hard on the farm.

 2) a/ from/ her/ week/ mother/ she / letter /last / received.

 -> She received a letter from her mother last week. 

 3) not / not / the / much/ good/ candy/ letter/ eat / was/ told/ to /too/ because/ Hoa / her/ she/ it for/ in.

 -> In the letter she told Hoa not to eat too much candy because it was not good for her.
 4) of / has / take/ lives / home /care/ away from Hoa/ she / so /to/ herself.

 -> Hoa lives away from home so she has to take care of herself.

 5) every thing/ and / was / at her/ strange/ first/ for / difficult.

 -> At first everything was strange and difficult for her.

 6) soon/ in / visit / parents/ HaNoi/ hope / her/ Hoa's /to.

 -> Hoa's parents hope to visit her in Ha Noi soon.

 7) next/ they/ show/around/ them/ week/ Ha Noi/ Hoa/ visit/ will / when / her.

 -> Hoa will show them around Ha Noi when they visit her next week.

 8) Every / early/ to / morning/Hoa/ take/ gets / exercises/ day/,/ up.

 -> Every day, Hoa gets up early to take morning exercises.

 9) the / not/teeth/ dentist/ her/ her worry/ told / looked at and/ to.

 -> The dentist looked at her teeth and told her not to worry.

 10) after/ a /dentist / Hoa / tooth / felt/ fixed/ lot/ better/ the /her.

 -> Hoa felt a lot better after the dentist fixed her tooth

II Chọn câu trả lời thích hợp nhất (A, B, C,Or D)

 1) He's having a.............., so he's going to the dentist today.

 A. headache
B backache

(C).toothache
D.necklace.

 2) You don't look very well. what's the..........., Minh?

 A. toothache
B.with you

(C). matter

D. wrong.

 3) Were you...........when you went to the dentist?

 A. worry

(B). scared

C.wrong

D. cried

 4)I.............. my teeth every day.

 (A). brush

B. brushed

C. comb 

D. combed

 5)Jesus........... born 2006 years ago.

 (A). was

B. were

C. is 


D.are

 6) How was your vacation?- Oh, it's.............

 A. delicious

B friendly

(C).wonderful

D. souvenir

 7) What.........did you buy for your family? - I bought a lot of different souvenirs

 (A). gifts 

B. aquarium

C. temples

D. vacation.

 8) I............some beautiful places when I was in Nha Trang.

 A. Visit 


B seed

C. went

(D). visited

 9) My teacher teahes me how..................

 (A). to sew

B sewing

C. sewing machine

D.for sew

 10) What..................!

 A. a nice clothes
B a beautiful weather
(C). a kind neighbor       D. nice

I Đặt câu hỏi cho các câu sau đây.

 1) she borrowed this book in the library (where?)

 -> Where did she borrow this book?

2. Her mother gave her a blue dress (what?)

 ->What did her mother give her?

3. I went to Nha Trang last summer vacation (when?)

 -> When did you go to Nha Trang?

4. Mrs Robinson put the poster on the wall (where?)

 -> Where did Mrs Robinson put the poster?

 5)The dress looked very nice. ( how?) -> How did  the dress look?
 6) We arrived home at 7. 30 ( What time?)

 ->What time did you arrive home?

 7) Ba spoke about his vacation.( Who?)

 -> Who spoke about his vacation?

 8) He taught English in the high school. ( What?)

 -> What did he teach in the high school?

 9) They saw her three months ago. (When?) -> When did they see her?
 10) the weather yesterday was very nice (how)
-> How was the weather yesterday?
II Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống

 1) He ......... to the zoo last Saturday.

 a. goes

(b). went

c. is going

 2) She talked to her friends..............her vacation in Da Lat.

 (a). about

b. on 


c. with

 3)I.............very happy on my last vacation.

 a. am


(b). was


c. were

 4) It was a green skirt with while flowers............it

 a. in


b. at


(c). on

 5)We like ...........together.

 a. to talk

(b). talking

c. talked

 6) They always help their mother............. the housework.

 (a). do 


b. to do

c. doing

 7) Did Liz buy any...........in Nha Trang?

 (a). gifts

b. picture

c. cap

 8) He.........come here last night.

 a. doesn't

b. won't

(c). didn't

 9) ............did you see her? - Yesterday morning.

 (a). When

b. where

c. What time

 10) ........does your class start?

 a. What

b. Where

(c). What time

 III Đặt câu hỏi dựa vào các từ gạch chân

 1) I went to China for my last holiday.

 -> Where did you go for your last holiday? 

 2) I traveled to the country by bike.-> How did you travel to the country?
 3) He met some friends last night.-> Who did he meet last night?
 4) We stayed in Paris for three days.-> How long did you stay in Paris?
 5) The weather was warm.-> What was the weather like?
 6) I was at home yesterday.->Where were you yesterday?
 7) I met Tom yesterday afternoon.-> When did you meet Tom?
 8) he went  home at six o' clock.-> What time did he go home?
 9)We went to the bookstore to buy some book.

 -> What did you go to the bookstore to do?

 10) The stamps cost 8, 00 dong-> How much do the stamps cost?


III.Consolidation:- Ask Ss to repeat the grammar

- Ss make their own examples

IV.Homework:

-To learn by heart the form, structure, the usage of past simple


- Do exercise 1,2,3 in note book page(92,93)
Week:26                                                                                             Preparing day: 10/2/2018

Period:7                                                                                             Teaching day: 22/2/1018

TOPIC 10: HEALTH AND HYGIENE

PRACTICE WITH PAST SIMPLE TENSE

A.Objectives: 

-After the lesson Ss will be able to know how to use the simple past tense 
-Competence developments: Ss will be able to use structure you have learn to do exercise.

B.Teacher’s and students’ preparation:


-T: Extra board, reference book, exercise.


-Ss: Exercise book, review all knowledge, do exercise at home..

C.Procedure

I.Warm - up: Greet! Who are absent today?

-Write irregular verbs in the past.
See- saw, do- did,…….
II. Newlesson:

	Activities
	Contents

	T- Whole

Class

T elicts Ss give the past simple tense

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
Individual
T and Ss give the correct answer


	I Hoàn thành các câu với thể khẳng định và phủ định của các động từ

 eg) Mai .didn't get up.........at 6 o' clock. She...got up........at 6.30. (get up)

 1)We.didn't brush..our teeth before breakfast.We brushed...our teeth after breakfast.(brush).

 2) I..didn't do.......the washing last week. I...did.....the washing yesterday. (do)

 3)We..had..a shower every day. We..didn't have..a shower every 3 days.(have)

 4) They..didn't return...home late last night. They..returned..home early last night. (return).

 5) Hoa.....didn't live......in Ha Noi last year. She.. lived...........in Hue.(live)

 6) Mr. Ha .didn't teach.........Geography. He . taught.........English.(teach)

 7) Liz.didn't eat.........fish. She...ate......noodles instead. (eat).

 8) My mother..didn't iron....my clothes. I...ironed.....my clothes myself. (iron)

 II Viết câu hỏi với "Did"......?

 1) I saw a film last night. ( you?)-> Did you see a film last night?
 2)We played table tennis after school. (they?)

 -> Did they play table tennis after school?

 3) Hoa had a big breakfast this morning.( you?)

 -> Did you have a big breakfast this morning?

 4) Ba received a lot of letters from his pen pal. ( Hoa?)

 -> Did Hoa receive a lot of letters from her pen pal?

5) I changed clothes every 3 days. (you?)

 -> Did you change clothes every 3 days?

 6) We spoke to Liz yesterday. (they?) -> Did they speak to Liz yesterday?
 III Hoàn thành các câu với thì hiện tại đơn hoặc quá khứ đơn của động từ trong ngoặc

 1) Hoa. brushes........(brush) her teeth twice a day

 2) She.. forgot........( forget) to brush her teeth yesterday.

 3) Last week the doctor... filled.......(fill) a cavity in my eighth tooth.

 4) We usually. wash and iron.....( wash and iron) our clothes every week.

 5) I..was...(be) nervous when the doctor (be)....was..going to check up my teeth.

 6) We always.. wash..........(wash) our hands before meals.

 7) Ba . cleaned and tidied....(clean and tidy) his room yesterday afternoon.

 8) Lan..didn't have........( not have) a health examination last month.

IV Viết câu hỏi dựa vào phần gạch chân

 1) Tom couldn't go to school because he had a headache.

 -> Why couldn't Tom go to school?

 2) These shoes are 75,000 VND.-> How much are these shoes?
 3) The bookstore is next to the post office.-> Where is the bookstore?
 4) He goes to bed at 10. 00.->What time does he go to bed?
 5) Her mother wants her to take care of herself.

 -> What does her mother wants her to do?

 6)  I visited Hue Citadel and Linh mu Pagoda. ->What did you visit?
 7) They stopped at a lake on their way. -> Where did they stop on their way?
 8) Liz bought a lot of souvenirs. -> How many souvenirs did Liz buy?
 9) The Robinsons returned to HaNoi by train.
-> How did the Robinsons return to Ha Noi?
10) Hoa's neighbor made this dress for her->Who made this dress for  Hoa/ her?

 VĐiền tính từ thích hợp vào chỗ trống

important  kind  painful   healthy  scared   serious   nervous     worried

 1)She is very kind. She always helps everyone.

 2) Clean teeth are healthy teeth!

 3) Brushing your teeth is very important.

 4) Most of children nervous in the dark.

 5) She's always. worried about her children.

 6) His decaying tooth is very painful
 7) The cavity isn't. serious.....because it's small.

 8) I'm... scared........to go out alone at night.


III.Consolidation:- Ask Ss to repeat the grammar

- Ss make their own examples

IV.Homework:

-To learn by heart the form, structure, the usage of past simple


- Do exercise 1,2,3 in note book page(92,93)
Week:27                                                                                             Preparing day: 20/2/2018

Period:8                                                                                             Teaching day: 1/3/1018
TOPIC 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY

 PRACTICE WITH PAST SIMPLE TENSE

A.Objectives: 

-After the lesson Ss will be able to know how to use the simple past tense 
-Competence developments: Ss will be able to use structure you have learn to do exercise.

B.Teacher’s and students’ preparation:


-T: Extra board, reference book, exercise.


-Ss: Exercise book, review all knowledge, do exercise at home..

C.Procedure

I.Warm - up: Greet! Who are absent today?

-Write irregular verbs in the past.

See- saw, do- did,…….
II. Newlesson:

	Activities
	Contents

	T- Whole

Class

T elicts Ss give the past simple tense

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
Individual
Individual
T and Ss give the correct answer


	I Sắp xếp các động từ sau vào các nhóm theo cách phát âm- ed.

       called, filled, measured, visited, started, weighed, asked, stopped,

         brushed, ironed, needed, looked, watched, hoped, collected.

   / id/..... visited, started.,. needed, collected.

  /t/... asked, stopped, brushed.., looked, watched, hoped.

  / d/.. called, filled, measured, weighed, ironed.
II Exercise: Dùng các từ cho sẵn trong khung để hoàn thành các câu dưới đây

medical, records, temperature, waiting room, scales, measure

 1) .. scales........is an instrument for weighing people or things.

 2) Your.. temperature..........is 370c

 3) They filled in their medical.. records..........
 4)... waiting room.....is a room outside a doctor's surgery where people wait to see thedoctor.

 5)  The students are having a ... medical..........check- up.

 6) Can you... measure...........that doctor?
 III Viết câu yêu cầu theo các từ gợi ý

 Ex: open your  mouth-> Would you open your mouth, please?
 1) get on the scales -> Would you get on the scales, please?
2) show me the waiting room->Would you show me the waiting room,please?

 3) pay me in cash                  -> Would you pay me in cash, please?
 4) pass me the newspaper    -> Would you pass me the newspaper, please?
5) put this picture on the wall->Would you put this picture on the wall, please?

 6) take me a photograph.      -> Would you take me a photograph, please?

 IVĐặt câu hỏi cho các câu sau.

 Ex: She is thirteen years old. -> How old is she?

 1) My brother is one meter 70 centimeters tall.-> How tall is your brother?
 2) The building is over 100 meters high.->What is the height of the building?
 3) This lake is 5 meters in depth.-> How deep is this lake?
 4)Peter is 40 kilos. ->What is Peter's weight?
 5) The blue dress is 120 thousand dong.->How much is the blue dress?
 6) This street is five kilometers long-> What is the length of this street?
 7) It is about two kilometers from here to the bus stop.

 -> How far is it from here to the bus stop?

 8) These packets are 2 kilos-> How heavy are these packets?
V Viết lại đoạn văn sau, bắt đầu bằng" Yesterday, ...........".

 Today, Hoa has a medical check- up. She fills in the medical record and waits in the waiting room. After a few minutes, the nurse calls Hoa's name and takes Hoa to the doctor's office. The doctor asks Hoa a few questions. Then she weighs Hoa  and measures her height. After that she takes Hoa's temperature. Next, she listens to Hoa's heart. Then she checks Hoa's eyes and ears. Everything is normal. Fanally, Hoa leaves the office. She feels very happy.

 Yesterday, Hoa had a medical check- up. She filled in the medical record and waited in the waiting room. After a few minutes, the nurse called Hoa's name and took Hoa to the doctor's office.The doctor asked Hoa a few questions. Then she weighed Hoa and measured her height.
After that she took Hoa's temperature. Next, she listened to Hoa's heart. Then she checked Hoa's eyes and ears. Everything was normal. Fanally, Hoa lelf the office. She felt very happy.
 VI Dùng dạng  hoặc thì đúng của các động từ trong khung để hoàn tất các câu sau
catch, cure, cough, sneeze, disappear, prevent, relieve,  write

 1) My mother..wrote.......... a sick note for me yesterday.

 2) Nam usually..... coughs...... and.. sneezes...........when he has a cold.

 3) He..caught.....flu last week.

 4) The medicines just.. relieve........the symptoms of the cold.

 5) Nobody knows how to ..cure..........the cold.

 6) The cold will last for a few days and then... disappear......

 7) What can we do to ... prevent..........the spread of the disease.

I Viết câu cho lời khuyên, dùng "should + Verb".

 Ex: I have a stomachache. ( go to the doctor)

 -> You should go to the doctor.

 1) I feel very tired. ( take a short rest)

 ->You should take a short rest.

 2) Hoa has a bad cold. (stay in bed)->She should stay in bed.

 3) Minh's room is very dirty. ( clean it very day)

 ->He should clean it very day.

 4) We'll have an English test tomorrow. ( learn your lessons carefully)

 -> You should learn your lessons carefully.

 5) Nga has a headache.( take an aspirin). -> She should take an aspirin.
 6) My teeth aren't strong and white. (brush them regularly).

 -> You should brush them regularly.

 II Đổi các câu sau sang thể phủ định và nghi vấn.

 Ex: I saw her at the meeting last night.

 -> I din't see her at the meeting last night.

 -> Did you see her at the meeting last night?

 1) Her mother wrote a sick note for her.

 (-) Her mother didn't write a sick note for her.

 (?)Did her mother write a sick note for her?

2) Nam was absent from school yesterday.

 (-)Nam wasn't absent from school yesterday.

 (?)Was Nam absent from school yesterday?

 3) I had a bad cold two day ago. (-)I didn't have a bad cold two day ago.
 (?) Did you have a bad cold two day ago?

 4)  Many students caught flu last month.
(-)Many students didn't caught flu last month.
 (?) Did many students catch flu last month?

 5) They were happy with their life.

 (-)They weren't happy with their life.

 (?)Were they happy with their life?

 6) He suggested  going out for dinner.

 (-)He didn't suggest going out for dinner.

 (?) Did he suggest going out for dinner?

 7) I was busy last Sunday. (-)I wasn't busy last Sunday.
 (?) Were you busy last Sunday? 

8) We enjoyed our summer vacation.(-)We didn't enjoy our summer vacation.

 (?) Did you enjoy our summer vacation?


III.Consolidation:

- Ask Ss to repeat the grammar

- Ss make their own examples

IV.Homework:

-To learn by heart the form, structure, the usage of past simple


- Do exercise 1,2,3 in note book page(92,93)
Week:28                                                                                             Preparing day: 28/2/2018

Period:9                                                                                             Teaching day: 8/3/1018
TOPIC 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY

 PRACTICE WITH PAST SIMPLE TENSE

A.Objectives: 

-After the lesson Ss will be able to know how to use the simple past tense and present simple tense to do exercise.
-Competence developments: Ss will be able to use structure you have learn to do exercise.

B.Teacher’s and students’ preparation:


-T: Extra board, reference book, exercise.


-Ss: Exercise book, review all knowledge, do exercise at home..

C.Procedure

I.Warm - up: Greet! Who are absent today?

Write sentences with how……..?
How high is this building?
II. Newlesson:

	Activities
	Contents

	T- Whole

Class

T elicts Ss give the past simple tense

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
Individual
Individual
T and Ss give the correct answer


	I Viết câu hỏi cho những câu trả lời được gạch chân.

 1) How heavy are you?
 ->  I am 45 kilograms
 2) -> How old are you?

 They are 15 years old

 3)->Whose temperature did the nurse take?

 The nurse took Hoa's temperature.

 4) ->How often do the students have a medical check -up?
The students have a medical check -up once a year.

 5)->Why did you visit the dentist?

 I visited the dentist because I had a terrible toothache.

 6) ->How do they feel now?

 They feel very happy now.

 7)-> Who did Hoa follow? 

 Hoa followed the nurse.
 8) ->What does he wear at work?
 He wears a hard hat at work.

II Cho dạng thích hợp của các tù trong ngoặc.

 1) What is the ...height........ of this tower?( high)

 2) You should stay. healthy.........( health)

 3) How ..long.........is the river?(length)

 4) Lan was absent from class because of her.. sickness............(sick)

 5) He has a bad cold. He feels very.. unpleasant.........(pleasant)

 6) I have an .. appointment.......with my doctor at 5 pm.(appoint).

 III Dùng các từ hoặc cụm từ thích hợp trong khung để hoàn tất các câu hỏi.

How, How long, How wide, How deep, How far, How heavy, How tall, How often, How high, How much.

 1) How tall....... are you? - One meter fifty centimeters.

 2) How often......... does he go swimming? - Three times a week.

 3) How high..........are these buildings? - Over 100 meters high.

 4) How far..........is it from here to the post office? - About one kilometer.

 5) How heavy.........is your brother? - 60 kilos.

 6) How........do you go to school? - By bicycle.

 7) How long..........did you stay in Nha Trang? - Two weeks.

 8) How much..is ti? - It's twenty thousand dong. 
IV Kết hợp các câu hỏi ở cột A với các câu trả lời ở cột B

A

B

Key

1) What is his full name?

2) What is his age?

3) Which school does he go to?

4) Which class is he in?

5) Where does he live?

6) What is he height?

7) How heavy is he?

a) 12 Tran Hung Dao Street.

b) He goes to Le Quy Don school.

c) He's 40 kilos.

d) He's fourteen.

e) Nguyen Van Hung.

f) Class 7A

g) 1, 50 meters

1- e

2- d

3- b

4- f

5- a

6- g

7- c

 VDùng các từ cho sẵn trong khung để hoàn tất đoạn văn

 Whatever, nobody, don't, disappear, coughing,  symptoms, with, relieve 

 Everybody kows the(1). symptoms........of the common cold: a runny nose, a slight fever,(2). coughing......and sneezing. It is very unpleasant, but (3). nobody...........knows a cure. At the drugstore, there are usually shelves (4).... with........cold "cures". These medicines (5).don't...
cure a cold, but they do(6)... relieve.......the symptoms. (7)... Whateve........you do, your cold will last for a few days and then (8)... disappear........

 VI Viết câu theo chỉ dẫn trong ngoặc.

 1) Hoa was absent from class yesterday because she had a bad cold.

( Đặt câu hỏi cho các từ được gạch dưới) Why was Hoa absent from class yesterday?

 2) My mother wrote a sick note for me.

( Đổi sang câu phủ định). ->My mother didn't write a sick note for me.
 3) I am one meter sixty centimeters high.( Đặt câu hỏi với How) -> How high are you?
 4) My sister is 45 kilos. ( Đặt câu hỏi với What.) -> What is your sister's weight?
 5) The medicines relieved my pain.

(Đổi sang câu nghi vấn.)-> Did the medicines relieve your pain?

 6) The students had a medical check -up yesterday morning. 

( Đặt câu hỏi cho các từ được gạch dưới) When did the students have a medical check -up?

VII Viết câu trả lời đầy đủ cho các câu hỏi sau:

 Ex: Did Minh go to the dentist? (Yes/ No).

 -> Yes, He went to the dentist. / No. he didn't go to the dentist.

 1)Did Nga's father start his new job yesterday? ( Yes)

 -> Yes, He started his new job yesterday.

 2) Did Hoa's mother write Hoa's a sick note?( No).

 -> No, Hoa's mother didn't write her a sick note

 3) Did the medicines relieve the symptoms of the cold?  (Yes)

 -> Yes, the medicines relieved the symptoms of the cold.

 4) Did you take cough syrup?( No)

 -> No, I didn't take cough syrup.( xi- rô ho).

 5) Did you have a bad cold? (Yes)

 ->Yes, I had a bad cold.

 6) Did they catch flu? (No)

 -> No, They didn't catch flu.

VIII Chia các động từ trong ngoặc ở thì thích hợp: thì hiện tại đơn,hiện tại tiếp diễn và quá khứ đơn.

 Jane(1live) ...lives..........in London. She (2work). works........as a travel writer for a magazine. She(3go).goes......abroad five or six times a year. Last year she (4 spend).spent.........three months in Asia, and she(5 like)....liked........it so much that she (6 not want)..didn't want....... to come home. 

 Now she ( 7 travel)..is traveling........ in South America. She (8 not speak)..doesn't speak......
Spanish very well, but she(9 study)..is studying......... at the moment because she(10 need).

....needs.........to talk to local people. Every evening, She (11write).writes.........notes about people and places.


III.Consolidation:

- Ask Ss to repeat the grammar

- Ss make their own examples

IV.Homework:

-To learn by heart the form, structure, the usage of past simple


- Do exercise 1,2,3 in note book page(92,93)
Week:29                                                                                             Preparing day: 5/3/2018

Period:10                                                                                             Teaching day: 15/3/1018
TOPIC 12: LET'S EAT

PRACTICE WITH PAST SIMPLE TENSE

A.Objectives: 

-After the lesson Ss will be able to know how to use "too, either, so,  neither " and the simple past tense and present simple tense do the exercises 
-Competence developments: Ss will be able to use structure you have learn to do exercise.

B.Teacher’s and students’ preparation:


-T: Extra board, reference book, exercise.


-Ss: Exercise book, review all knowledge, do exercise at home..

C.Procedure

I.Warm - up: Greet! Who are absent today?

-Viết câu với too,so.

I like beef

She likes beef, too.

……………………
II. Newlesson:

	Activities
	Contents

	T- Whole

Class

T elicts Ss give to use too,so,either, neitther

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
Individual
Individual
T and Ss give the correct answer
	1) TOO, SO: Dùng để diễn tả sự đồng tình khẳng định: cũng thế, cũng vậy

 a, "too" được viết ở cuối câu: (S + auxilary V, too)  

                                                He is new, and I am, too

                                                 they can speak English. We can, too

 b, " so" được viết ở đầu câu và đảo ngữ: (So + auxilary V + S):

                                                   He is new. So am I

                                                  They can speak English. So can we

 Với đt thường ta dùng đến :do, does, did làm trợ đt

 VD: I like apples. I do, too/so do I

        I like apples. She does, too/ so does she

        I ate apples yesterday. I did, too/So did I    

 2) EITHER, NEITHER: dùng để diễn tả sự đồng tình phủ định: cũng không

 a, "either" được viết ở cuối câu: S +  auxilary V + not + Main verb + O. S +Va+ not, either.

 eg: He can  speak Chinese.   I can't, either

      They  don't stay up late. We don' t, either

 b, "neither" được viết ở đầu câu và đảo ngữ: 

 S +  auxilary V + not + Main verb + O. Neither + Va + S

      My friends can't swim. Neither can I

* Với đt thường ta dùng đến trợ đt: do, does,did

VD: I don't like apples. I don't either/ Neither do I

        She doesn't drink coffee.He doesn't either/ neither does he

        She didn't sleep last night. I didn't either/neither did I

 II Hoàn tất các câu sau với Too hoặc either. 

 Ex:- Hoa likes spinach, and her uncle............

    ->Hoa likes spinach, and her uncle does, too.
    - Hoa doesn't like durian. her uncle........
    -> Hoa doesn't like durian. her uncle..doesn't either.

 1) We often go swimming in the summer, and they...do, too..........
 2) She can speak English very well. I..can, too...........

 3) Nam didn't come to the party last night, and Minh..didn't either...........

 4) Hoa will buy some oranges and pineapples. I..will, too..........
 5) They don't want to go out tonight, and we...don't either.......
 6) The pineapples aren't ripe, and the bananas..aren't either............

 7) Nam is hungry and his friends....are, too...........
 8) Jane won't come. Peter..won't either..........

 9) Hoa had a medical check- up yesterday morning. We..did, too..........

 10) He can't swim and his brother..can't either...........

 III Hoàn tất các câu sau, dùng So hoặc neither.

 Ex: - I like beef, and ...............my sister.

        I like beef, and... so does... my sister.

      - They don't play soccer...............We. 

        They don't play soccer...Neither do...We

 1) I ate bread and eggs for breakfast...so did......I.

 2) Hoa doesn't like pork, and...neither does......her aunt.

 3) Milk is good for your health..so is........fruit juice.

 4) I didn't see her at the party last night ..neither did........We.

 5) These boys like playing soccer, and .so do........those boys.

 6)My father won't go to Ha Noi, and ...neither will........my mother.

 7) Nam can swim. So can............Ba.

 8) The spinach isn't fresh. Neither are....the cabbages.

 9) You should drink a lot of milk, and. ..so should......your brother.

 10) I don't know how to cook. ..Neither does...............my sister.

IV. Viết câu hỏi với từ để hỏi và trả lời

1) Minh had something yesterday. (What? - another very bad tooth.

 -> What did Minh have yesterday?

 -> Minh had another very bad tooth yesterday.

 2) Minh saw someone this morning. ( Who? - Dr Lai)

 ->Who did Minh see this morning?

 -> He saw Dr Lai this morning.

 3) Hoa also visited the dentist sometimes. ( When? - this morning)

 ->When did Hoa visit the dentist? -> She visited the dentist this morning.

 4) The students had their health checked -up somewhere.( Where? - at the school).

 ->Where did the students have their health checked -up?

 -> The students had their health checked -up at the school.

 5) I brushed my teeth 10 times a day last year. ( how many? - one).

 ->How many times a day did you brush your teeth last year?

 -> I brushed my teeth once a day last year.

 6) Minh felt somewhat after the dentist fixed his tooth. (How? - a lot better)

 -> How did Minh feel after the dentist fixed his tooth?

 -> Minh felt a lot better after the dentist fixed his tooth.

 V.Viết câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi Did you.........?

 1) Did you eat a lot of fruits yesterday?

 ->Yes, I ate a lot of fruits yesterday( or No, I didn't eat any/ a lot of fruits yesterday.)

 2) Did you learn lessons about healthy food?

 -> Yes, I learned lessons about healthy food

 3) Did you go to school five days a week?

 ->Yes I went to school five days a week.

 4) Did you have a shower? 

-> No, I didn't have a shower. I had a bath.

 5) Did you play any sports yesterday?

 ->Yes, I played football with my friends yesterday.
 6)Did you feel very well last week?

 -> Yes, I felt very well last week.

 7) Did you wash your hands before meals?

 -> Yes, I washed my hands before meals.

 8)Did you brush your teeth twice or three times a day before?

 ->No, I didn't brush my teeth twice or three times a day./

 or I only brush my teeth once a day.


III.Consolidation:

- Ask Ss to repeat the grammar

- Ss make their own examples

IV.Homework:

- Revise the grammar and learn by heart the forms 

 - Do execise in notebook
Week:30                                                                                            Preparing day: 12/3/2018

Period:11                                                                                             Teaching day: 22/3/1018
TOPIC 12: LET'S EAT

PRACTICE WITH PAST SIMPLE TENSE

A.Objectives: 

-After the lesson Ss will be able to know how to use "too, either, so,  neither " and the simple past tense and present simple tense do the exercises. 
-Competence developments: Ss will be able to use structure you have learn to do exercise.

B.Teacher’s and students’ preparation:


-T: Extra board, reference book, exercise.


-Ss: Exercise book, review all knowledge, do exercise at home..

C.Procedure

I.Warm - up: Greet! Who are absent today?

-Viết câu với too,so.

I like beef

So does she.

……………………
II. Newlesson:

	Activities
	Contents

	T- Whole

Class

T elicts Ss give so,

neither
T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
Individual
Individual
T and Ss give the correct answer
	I Dùng So hoặc Neither để điền vào hội thoại dưới đây.

 Ex:Tom: I'm travelling to Glasgow.

       John: so am I.

       Tom: I don't like long journeys much.

        John: Neither do I.
 Tom: I don't come from Glasgow.

  John:(1)..... Neither do I.... . I'm from London.

 Tom: (2).... so am I........ . I'm going to a meeting.

 John: (3)... so am I.... . You know, I had to get up at 6.30 this morning to catch this plane.

 Tom: (4)...... so did I.............. . I didn't enjoy that at all.

 John: (5).. Neither did I..... . I wanted to have the meeting in London.

 Tom: (6)..... so did I..... . I couldn't understand why they didn't want a meeting in London.

 John: (7)..... Neither could I..... . I was told I had to go to the Head Office in Glasgow.

 Tom: (8)..... so was I.................. . Where's your meeting?

 John: It's at Northern Technical.

 Tom: (9)...... so is mine..... . That's amazing. What time does your meeting start? Mine  

 starts at 10.00.

 John: (10)...so does mine.....That's even more strange! My meeting is about their new steel 

 pipe project.

 Tom:(11)..... so is mine....... . Tell me, who are you meeting?

 John: Dr Tony Blair.

 Tom: That's me!
II. Viết lại các câu sau, bắt đầu bằng các từ hoặc cụm từ đã cho.

 1) I am busy on Monday evening.

 -> I am not free on Monday evening.

 2) I have a plan to see  detective movie with my parents tonight.

 -> I am going to see detective movie with my parents tonight.

 3) I want to see the movie.
 -> I'd like to see the movie

 4) This kind of music is very popular among teenagers.

 -> Many teenagers like this kind of music.

 5) Life in the past is not as comfortable as life nowadays.

 -> Life nowadays is more comfortable than life in the past.

 6)  He's a skillful volleyball player.

 -> He plays volleyball skillfully

 7)This cinema shows very good films.

->There are very good films (on) at this cinema

 8) Don't play near the water.

 -> You should not play near the water

 9) It is fun to walk outdoors.

 -> Walking outdoors is fun.

 10) Radios are cheaper than television sets.

 -> Television sets are more expensive than radio.

III.Sắp xếp các từ vào nhóm thích hợp

onion, cucumber,  apple, pan, spinach, bowl, pineapple, orange, carrot, banana, chopsticks bean, pea, durian, potato, pepper, spoon, papaya, plate, mango, pot, watermelon, glass, knife.

 + Vegetables: onion, cucumber spinach, carrot, bean(đậu đỗ, pea(đậu Hà Lan), potato, pepper

 +Fruits: apple, pineapple, orange, banana, durian, papaya, mango,watermelon.

 +Things: pan,  bowl, chopsticks, spoon, plate,  pot, glass, knife.
IV Mỗi câu sau có một lỗi sai. Hãy gạch chân và viết lại.

 1) Tim woulds like some clothes for his birthday.

 -> woulds -> would

 2) He drinks a lot of waters in a day.

 -> waters -> water

 3) Do you like butters on your bread?

 -> butters -> butter
 4) The horse won't be well enough running in tomorrow's race.

 -> running-> to run

 5) he started take more exercise.

 -> take -> to take/  taking

 6) Mark watch TV a lot these days.

 -> watch -> watches

 7) he doesn't likes rock music any more.

 -> likes -> like

 8)Regular exercise help to increase stamina(tăng thêm sức dẻo dai) and endurance(sức chịu đựng).-> help -> helps

 9) I met two old friend at the airport.

 -> friend -> friends

 10) I buy some fruit for my grandparents last night.

 -> buy-> bought
V. Viết câu hỏi cho những câu trả lời được gạch chân.

 1) How heavy are you?
 ->  I am 45 kilograms
 2) -> How old are you?

 They are 15 years old

 3)->Whose temperature did the nurse take?

 The nurse took Hoa's temperature.

 4) ->How often do the students have a medical check -up?
The students have a medical check -up once a year.

 5)->Why did you visited the dentist?

 I visited the dentist because I had a terrible toothache.

 6) ->How do they feel now?

 They feel very happy now.

 7)-> Who did Hoa follow? 

 Hoa followed the nurse.
 8) ->What does he wear at work?
 He wears a hard hat at work.


III.Consolidation:

- Ask Ss to repeat the grammar

- Ss make their own examples

IV.Homework:

- Revise the grammar and learn by heart the forms 

 - Do execise in notebook
Week:31                                                                                            Preparing day: 19/3/2018

Period:12                                                                                             Teaching day: 29/3/1018

TOPIC 12: LET'S EAT

PRACTICE WITH PAST SIMPLE TENSE

A.Objectives: 

-After the lesson Ss will be able to know how to use Would you like + Noun/ to -infinitive?  and present simple tense to do exercise. And how to use "too, either, 
so,  neither " and do the exercises 

-Competence developments: Ss will be able to use structure you have learn to do exercise.
B.Teacher’s and students’ preparation:


-T: Extra board, reference book, exercise.


-Ss: Exercise book, review all knowledge, do exercise at home..

C.Procedure

I.Warm - up: Greet! Who are absent today?

-Viết câu với neither,either.

I don’t like beef,either

Neither does she.

……………………

II. Newlesson:

	Activities
	Contents

	T- Whole

Class

T elicts Ss give so,

neither

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
Individual
Individual
T and Ss give the correct answer
	A.Grammar: Would you like + Noun/ to -infinitive?
1) Would you like + N,

 Ex: Would you like some tea?

 - Yes, please/ No, thank you.

 + Dùng cấu trúc này để mời ai ăn uống món gì.

 2) Would you like to do something?

 Ex: Would you like to go to the cinema with me?

 - Yes, Let's / No, I'm afraid I can't.

 + Mời ai làm gì.

 - Chúng ta còn dùng would you like to do something ở các ngôi khác để diễn tả ý muốn.

 Ex: He'd like to watch the film on TV.

 I.Đặt câu hỏi và viết câu trả lời theo các từ gợi ý.

 1) You/ some chicken and rice ->What would you like?

 ->I' d like some chicken and rice

 2) He/ go out for dinner-> What would he like?
 -> He's like to go out for dinner.

 3) Nam / pineapple->What would Nam like? ->He 'd like pineapple
 4) She / have cucumber salad for dinner.

 -> What would she like? ->She'd like to have cucumber salad for dinner.

 5) Your brother/ something to drink.

 -> What would your brother like? ->He'd like something to drink.

 6) They/ fried fish, boiled spinach and some potato soup.

 -> What would they like? 
-> they'd like fried fish, boiled spinach and some potato soup

 7) You/play some games of chess.

 -> What would you like? -> I'd like to play some games of chess.

 8) Hoa's uncle/ some spinach and cucumbers.

 -> What would Hoa's uncle like? -> He'd like some spinach and cucumbers

II Sử dụng các từ đã cho để viết thành câu hoàn chỉnh

 1) You/shouldn't/ sit/ in front/ computers/ all day.

 -> You shouldn't sit in front of the computers all day.

 2) how old/ this building/ ? -> How old is this building ?
 3) how much/ these tomatoes/ ? ->How much are these tomatoes?
4)there/ a lot of/fat/ sugar/fast food/->There is a lot of fat and sugar in fast food.

 5)the Browns/ have / new house/.-> The Browns have a new house.
 6) most people/ sleep/ eight hours/ a day/ .

 ->Most people sleep eight hours a day.

 7) Leo/ his friends/ go / the gym/ 5.00 pm/ .

 -> Leo and his friends go to the gym at 5.00 pm.

 8) you / shouldn't / smoke/ drink/.-> You shouldn't smoke and drink.
  9) the doctor/ advise/ me / do exercise/ every day/ .

 -> The doctor advised me to do exercise every day.

10)you mustn't drink/then /drive a car/.->You mustn't drink and then drive a car
III Hoàn thành các câu với " Too, either, So, Neither"

 1) I don't like this place. -... Neither.............. do I.

 2) I work in a office. - I do... Too...... .

 3) I really liked that meal. ... So......did I.

 4) His sister can't come and he can't.. either...............

 5) Bill enjoyed the film and I did... Too..........

 6) Jane didn't go to the concert and .. Neither....... did I.

 7) Tony arrived late and .... So.......... did I.

 8) I am not going to have tea. - ...... So...........am I.

 9) They are waiting. - .... So............is she.

 10) I play a lot of different sports. - I do... Too...........

Đọc đoạn văn và chọn phương án trả lời thích hợp nhất để hoàn thành các câu sau.
 (1)...........The United States, many adults and children(2).............overeweight.
 Some people eat (3)..............food at meals. They also eat snacks between meals. Sometimes people eat healthy snacks like fruit or vegetables(4)............

many Americans eat a lot of junk food such as cookies, candy and potato chips. Eating junk(đồ tạp nham) food can (5)........people gain weight.

 People also gain weight(6)...........they don't get enough(7)..........People need to walk, run, ride bicycles, or walk out in health clubs and gyms. When people exercise, they (8)..........good and have more energy. A good diet and exercise will help you(9)........a long and (10)........life.

 1) A. On
         (B). In


C.At 

D. From

 2) A. is

B. was

C. were
(D). are

 3) A. too many
(B). too much
C. few
D. plenty

 4) (A). but

B. because

C. although
D. so that

 5) A. get

B. lead 

C. urge
(D). make

 6) A. so

B. however
         (C). because
D. but 

 7)(A). exercises
B. work

C. money
D. energy

 8)A. become
B. taste

C. have
(D). feel

 9) (A). live

B. lives

C. living
D. to living

 10) A. health
B. safe
         (C). healthy
D. fair

V Chọn một từ, cụm từ trong mỗi câu cần được sửa.

 1) Who are you talking to on the phone?-> in
         A

B
   (C)   D

 2) We would like going out to have dinner tonight.


      A

 (B)to go      C      

  D

 3)Walks is a good way to keep fit and healthy body.-> Walking    
      (A)    B                       C                          D

 4) You should clean your teeth three time a day.

                 A       B      three times   (C)          D

 5) The programme of keeping fit start at seven o' clock, doesn't it?

       A                              B            (C) starts                           D

 6) She drank a little brandy on the party last night.

                A       B        C      (D) at
 7) Julia often lives in New York and so do Mark.

                 A      B    C

              (D) does
 8) Starting a fitness program may be one of the best thing you can do for your health A                            B                                (C) things             D

 9) Physical activities can reduce your risk of chronis disease and improving your balance.A                     B                      C                     -> improve(D)
 10) Regular physical activity can also helps you prevent high blood pressure.

          A                                                    (B) help      C                            D


III. Homework:

 - Revise the grammar and learn by heart the forms 

 - Do execise in notebook.

Week:32                                                                     Preparation: 25/3/2018 
Period:13                                                                                                Teaching: 5/4/2018
TOPIC 13: ACTIVITIES!
A.Objectives: 
-After the lesson Ss will be able to know how to use Adjectives, Adverbs and Modal verbs, and Present Simple, Past Simple tense to do exercise very well.

-Competence developments: Ss will be able to use structure you have learn to do exercise.
B.Teacher’s and students’ preparation:


-T: Extra board, reference book, exercise.


-Ss: Exercise book, review all knowledge, do exercise at home.
C.Procedure

I.Warm - up: Greet! Who are absent today?

II. Newlesson:

	Activities
	Contents

	T- Whole

Class

T elicts Ss give adjective,

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

T elicts Ss give adverb,

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual

Individual
Individual
T and Ss give the correct answer
	A-TÍNH TỪ (ADJECTIVE)

1) Định nghĩa:Tính từ là những từ chỉ tính chất, màu sắc, kích cỡ, hình dáng... miêu tả phẩm, chất tính của người hoặc vật.Tính từ có hai chức năng cơ bản bổ nghĩa cho một danh  từ (noun), và bổ nghĩa/ (theo sau các động từ be hoặc các động từ nối linking verbs)

2) Vị trí:  + Đứng tr​ước danh từ: A young man
 + sau đt :" to be", ở vị trí này tính từ được gọi là bổ ngữ (complement), dùng để miêu tả phẩm chất của chủ ngữ VD: the girl is nice, / the building is tall.

+ Đứng sau động từ quan hệ như​: "be, become ( trở nên), look (trông có vẻ), seem (dường như​), sound ( nghe có vẻ), taste, smell ( có  vị), feel (cảm thấy) get, grow (trở nên), appear(có vẻ). VD:   Bill is a good student, /  He looks sad ,   /  This coffee smells good
          She  became angry,         / This story sounds interesting.
+ Một vài tính từ như​: "alone, awake, afraid, ill…luôn đứng sau động từ "to be" như​ng không bao giờ đứng tr​ước danh từ

VD: he is asleep /       she is alone 

+ Trong các thành ngữ đo lường, tính từ đi sau danh từ đo l​ường

VD: he's eighty years old ,    /   I am 1.60 metres tall

+ Đi sau đại từ phiếm định

VD: is there anything new ? /     I have something interesting to tell you

B- TRẠNG TỪ (ADVERB)
1) Định nghĩa: Là từ bổ nghĩa cho đt , tính từ hay trạng từ khác

  VD: cho đt:   she sings beautifully
         cho tính từ : she is a very good student

        cho trạng từ khác: she runs very (quite) fast

2) Vị trí: Trạng từ chỉ đứng sau đt thường hay sau tân ngữ trực tiếp của câu 

VD: I read the letter carefully  /     He speaks slowly
Nếu trong câu có hơn một trạng từ thì vị trí thư​ờng là: Thể cách- nơi chốn- thời gian

VD: I slept very well at home last night  ( thể cách + nơi chốn thời gian)

       He lives here now ( nơi chốn + thời gian)

We work hard at school yesterday (thể cách + nơi chốn + thời gian)

C- CÁC DẠNG CỦA TRẠNG TỪ

1) trạng từ chỉ thể cách: ( adverb of manner) nó cho ta biết đ​ược sự việc xảy ra như thế nào

VD: he runs fast.

2) trạng từ chỉ nơi chốn và thời gian ( adverb of place and time) cho ta biết sự việc diễn ra ở đâu VD: here, there, cho biết sự việc diễn ra khi nào VD : now, yesterday.

3) trạng từ chỉ tần xuất ( adv of frequency) cho biết hành động diễn ra thường xuyên hay 

không gồm: always, ussually, often, sometimes, rarely, seldom (ít khi), never, ever (có bao

 giờ), occasionally ( thỉnh thoảng), scarcely (ít khi)

Vị trí của trạng từ tần xuất: đứng trư​ớc động từ thư​ờng, và đứng sau đt " to be" và trợ động từ.          VD: they usually watch TV,      /     they are often in bed at 10.00

   they don't often go to school late.

4) Vị trí: TT chỉ thể cách , nơi chốn và thời gian thư​ờng đứng sau tân ngữ trực tiếp

 VD: I read the letter carefully ,   /  We saw Mary here , /   He bought a book yesterday

D- CÁCH THÀNH LẬP TRẠNG TỪ:Đa số trạng từ đ​ược cấu tạo từ tính từ bằng cách thêm tiếp hậu tố ( suffix): LY.   VD: safe- safely, quick- quickly

- Với một số TT có tận cùng là: y và tr​ước y là một phụ âm thì đổi y - i rồi thêm ly

VD : easy- easily

- TT có tận cùng là: PLE hoặc BLE thì E đ​ợc thay bằng Y

VD: possible- possibly , simple- simply

CHÚ Ý: Một số Tính từ khi chuyển sang trạng từ không đổi: late, hard, early, fast, straight ( thẳng), long, still (yên).VD: she come home late
      It is late, Lân

      She has a straight hair

     Please go straight

    she get up early

   In the early morning

 It is a hard work

  They work very hard

- Tính từ: " good - well"

 VD: he is a good student.   /    He learns well
 E Exercise:Chọn một tính từ hoặc một trạng từ thích hợp để hoàn tất các câu sau.

 1) Jane likes to wear.. colourful........(colourful/ colourfully) clothes.

 2) he is a .. good.......( good/ well) student.

 3) We must be .. quick...........(quick/ quickly). We have little time.

 4) She acted too..... badly.........( bad/ badly).

 5) Nam speaks English.. fluently............(fluently/ fluent).

 6) I am... terribly..........(terrible/ terribly) sorry. I am late.

 7) He feels .. happy...........( happy/ happily) in his new club.

 8) I tried on my shoes and they fitted me... perfectly..........( perfect/ perfectly).

 9) It's.... extremely.......(extreme/ extremely) cold.

10) It's ... kind.............(kind/ kindly) of you for help me.

 II Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc.

 1) He plays baseball very....well.......... .                 
          (GOOD)

 2) I received an....invitation.......... to lunch from him.     
( INVITE)     

 3) He closed the door....quietly.................. .                 
(QUIET)

 4) Is there anything.   interesting.......in this book?          ( INTEREST)

 5)This is my favourite chair. It's so....comfortable....... .   ( COMFORT)

 6) Michael was a ...famous..............pop singer.            
 ( FAME)

 7) Why do they give such..noisy.........parties?          
  (NOISE)

 8) I feel...sleepy........in the afternoon.                        
 ( SLEEP)

 9) he made an..arrangement..to see her yesterday morning.( ARRANGE)

 10) It's....dangerous.......... to drive so fast.                            ( DANGER)




III.Consolidation:

- Ask Ss to repeat the grammar

- Ss make their own examples

IV.Homework:

- Revise the grammar and learn by heart the forms 

 - Do execise in notebook
Week:33                                                                     Preparation: 2/4/2018 
Period:14                                                                                                Teaching: 12/ 4/2018

TOPIC 14: FREETIME FUN!

+ Further Practice 

A.Objectives: 
-After the lesson Ss will be able to know how to use prefer, like, would you like + N, would you like to do something? to do exercise very well.

 -Competence developments: Ss will be able to use structure you have learn to do exercise.
B.Teacher’s and students’ preparation:


-T: Extra board, reference book, exercise.


-Ss: Exercise book, review all knowledge, do exercise at home.
C.Procedure

I.Warm - up: Greet! Who are absent today?
Write sentences use adj/ adv

Ex: My sister plays the piano. well........ .( good / well)

 1) I always feel...   nervous......... before examinations. (  nervous/ nervously)
II. Newlesson:

	Activities
	Contents

	T- Whole

Class

T elicts Ss give structure like & prefer,

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

T elicts Ss give prefer + to Vinf,

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual

Individual
Individual
T and Ss give the correct answer
	1) Would you like + N,

 Ex: Would you like some tea?

 - Yes, please/ No, thank you.

 + Dùng cấu trúc này để mời ai ăn uống món gì.

 2) Would you like +to + do something?

 Ex: Would you like to go to the cinema with me?

 - Yes, Let's / No, I'm afraid I can't.

 + Mời ai làm gì.

 - Chúng ta còn dùng would you like to do something ở các ngôi khác để diễn tả ý muốn.

 Ex: He'd like to watch the film on TV.

 - Chúng ta học cách diễn tả sở thích với các động từ sau:

 A. Like + V-ing:Chỉ sự thích thú khi làm điều gì

 Ex: She likes playing football

  - Do you like listening to pop music?

 B. Like + to - infinitive: Diễn tả một sở thích đã thành thói quen.

 Ex: I like to get up early so that I can do a lot of work before lunch.

 C. Prefer something to something: Thích cái gì hơn cái gì.

 Ex:I prefer math to physics.

 D. Prefer + V-ing +To + V-ing: Thích làm việc này hơn làm việc kia.

 Ex: Children prefer playing to studying.

 - Her son prefers watching film to doing homework.

 E.Prefer + To+Vinf: Chúng ta dùng cách nói này để diễn tả một ý thích nhất thời trong một tình huống nào đó.

 Ex: I prefer to go for a swim. It's fine today.

 I Exercise: Viết câu với Like + V-ing:

 Ex: Hoa/ like / watch TV.-> Hoa likes watching TV.
       They/ Not like / cook. -> They don't like cooking.

 1) I / like/ swim                -> I like swimming.                

 2) The boys/ like/ play video games.-> The boys like playing video games.

 3) My brother/ not like/ listen to the music.

-> My brother does not like listening to the music.

 4) We / not like / go to the movies.-> We don't like going to the movies.

 5) She / like/ talk with friends.       -> She likes talking with friends.
6) Her children/ not like/play sports.->Her children don't like playing sports.

 7) Nam/ like /collect stamps.            -> Nam likes collecting stamps.
 8)My youngest sister/ not like/read.->My youngest sister doen't like reading.
 II.Viết câu theo những từ gợi ý bằng cách dùng" like +V-ing(diễn tả sở thích hoặc "like + to-infinitive( diễn tả sự lựa chọn và thói quen).
 Ex: My sister/ cook chicken soup -> My sister likes cooking chicken soup.
   - She/ cook chicken soup on her birthday.

   ->She likes to cook chicken soup on her birthday. 

 1) My father/ play chess in his free time.

 -> My father likes to play chess in his free time

 2) Nam/ play chess.-> Nam likes playing chess.

 3) They/ listen to pop music -> They like listening to pop music.

 4) Teenagers/ listen the latest pop music.

 -> Teenagers like to listen to the latest pop music.

 5) I / watch the programs about teenagers in other countries.

 -> I like to watch the programs about teenagers in other countries.

 6) he/ watch videos.-> He likes watching videos.

 7) We/ walk-> We like walking

 8) Minh/ walk in the rain.-> Minh likes to walk in the rain.

 9) Phong and Minh/ go to the movies.
-> Phong and Minh like going to the movies.

 10) Nga/ go to the movies on Saturday evenings

-> Nga likes to go to the movies on Saturday evenings.

 III Viết câu với các từ gợi ý, dùng cấu trúc Prefer......to (thích ........hơn).

 Ex: I/ watch TV/ listen to music.I prefer watching TV to listening to music.

 1) My brothers / play tennis/ swim

 -> My brothers prefer playing tennis to swimming

 2) I / ride/ walk ->  I prefer riding to walking
 3) he / pop music/ classical music-> he prefer pop music to classical music.

 4) My mother / walk/ cycle -> My mother prefers walking to cycling.

 5) There boys/ detective films/ horror films

 -> There boys prefer detective films to horror films.

 6) We/ see the shows of our favorite singers /hear their albums

 ->We prefer seeing the shows of our favorite singers to hearing their
albums.

 7) Most children/ cartoons/ movies.
-> Most children prefer cartoons to movies.

 8) She / play the piano/ play the violin.

 -> She prefers playing the piano to playing the violin.

IV. Hãy chọn tính từ hay trạng từ để điền vào chỗ trống

1) The old man looked .. sad...........(sad).

 2) The old man spoke... sadly..........to us. (sad)

 3) We finished the work... quickly.........so we could go home early.(quick)

 4) Ann looks very...... nice............ in that dress.( nice).

 5) This soup tastes...... wonderful.............. What is in it? ( wonderful)

6) Have a good trip home. It's a little foggy, so drive.... carefully.....(careful)

 7) Spring is coming and the weather is getting... warm..........( warm)

 8) Mrs. Brown greeted the new neighbors.... warm. .......and she invited them for coffee......... immediately.....(warm)(immediate)

 9) Old Tom seems very.. hard..., but he's really very... kind......(hard) (kind)

 10) The back of the ship rose.. slowly....high into the air, and then the whole ship slid( trượt)... quietly....... in to the cold black sea( slow) (quiet)
V. Viết các trạng từ tương ứng với các tính từ sau
Ex:  careful   -> carefully

Adjectives

Adverbs

Adjectives

Adverbs

- good

- bad

- slow

- quick

- skillful

- clear
- Well

- badly

- slowly

- quickly

- skillfully

- clearly
- safe

- sudden

- careless

- recent

- free

- strict

- safely

- suddenly

- carelessly

- recently

- freely

- strictly




III.Consolidation:

- Ask Ss to repeat the grammar

- Ss make their own examples

IV.Homework:

- Revise the grammar and learn by heart the forms 

 - Do execise in notebook
Week:34                                                                     Preparation: 9/4/2018 
Period:15                                                                                                Teaching: 19/ 4/2018

TOPIC 15: GOING OUT!

+ Further Practice 
A.Objectives: 
-After the lesson Ss will be able to know how to use Must, Be/ get used to, Keep +O + adjective to do exercise very well.

-Competence developments: Ss will be able to use structure you have learn to do exercise.
B.Teacher’s and students’ preparation:


-T: Extra board, reference book, exercise.


-Ss: Exercise book, review all knowledge, do exercise at home.
C.Procedure

I.Warm - up: Greet! Who are absent today?
Write sentences use prefer + Sth+ to +Sth

Eg: I prefer papaya to banana
II. Newlesson:

	Activities
	Contents

	T- Whole

Class

T elicts Ss give structure modal verbs,

Be/get used to
T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

T elicts Ss give modal verbs
T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual

Individual
Individual
T and Ss give the correct answer
	I Grammar:

1) Động từ khuyết thiếu: can/could, shall/ should, will/ would, may/might, must

Must: Chỉ sự bắt buộc phải hoặc không phải làm gì.

 S + Must + Vinfi + O

 Ex: You must phone your mother immediately

      - You mustn't smoke here.

 2) Be/Get used to: được dùng diễn tả sự quen thuộc, thích nghi với cái gì. Sau Be/ get used to là một danh từ( Noun) hay danh động từ (gerund: V+ing)

  Be/ Get used to + V-ing

                               Noun

 Ex: He is a farmer. He gets used to working in the sun.

     - She is used to riding in busy streets.

 + Sự khác biệt giữa: Used to và Get/ be used to

 - Used to + do: diễn tả hành động đã từng, thường xuyên xảy ra trong quá khứ và ko còn ở hiện tại.

 - Get/ be used to + doing: quen với cái gì/ làm cái gì.

 3) Keep + O + adjective: Làm cho ai.........

 Ex: The noise keeps me awake.

 II Exercise: Điền vào chỗ trống với các động từ tình thái: Can, can't, must, mustn't, should,và shouldn't.
 Ex: Video games....can... be addictive.

 1) Children.....shouldn't... spend too much time playing video games.

 2) You...mustn't..forget to finish your homework before watching TV.

 3) The police ...can... identify the robbers by studying the videos.

 4) The children... must/ should...take part in activities with their friends.

 5) All children... should..play outdoors and develop their social skills.

 6) Video games.. can... be addictive, so players.....must.. be careful.

 7)..Can... I go to the amusement center to play video games, Mom?
-No, you....can.. You...shouldn't.. spend too much of your time in the arcade.

 8) Children....should... spend only a small part of their free time playing video games.

 III Viết câu với các từ gợi ý, dùng should hoặc shouldn't.

 Ex: go to bed early. -> You should go to bed early.

 1) go to the amusement center often.

 -> You shouldn't go to the amusement center often

 2) finish your homework before playing video games.

 -> You should finish your homework before playing video games.

 3)spend much money on video games.

 -> You shouldn't spend much money on video games

 4) take part in outdoor activities with friends.

 -> You should take part in outdoor activities with friends

 5) spend little time playing video games.

 -> You should spend little time playing video games

 6) develop your social skill.-> You should develop your social skill.
 7) arrive home late at night. -> You shouldn't arrive home late at night.
 8) eat plenty of fruit and vegetables 

 -> You should eat plenty of fruit and vegetables.
 IV. Chọn phương án trả lời thích hợp nhất ( A,B, C or D) để hoàn thành các câu sau. 

 1) We all........ a good time at the party.

 A. did

(B). had

C. got 

D. made

 2) .........does she often have a toothache? - Because she eats too much candy.

 A. When

B. What

C. Which

(D). Why

 3) The opposite of "lazy" is ..............

 A. good

B. intelligent
(C). industrious
D. hardly

 4) It is difficult............a quiet place in this city.

 (A). to find

B. finding

C. find

D. found

 5) I'm playing badminton........Mark tomorrow.

 A. in 


B. on 


C. together

(D).with

 6) We........ the children to the seaside last summer.

 A. had

(B). took

C. brought

D. gave

 7) He...........the guitar outside his house at the moment.

 A. are playing
(B). is playing
C. plays

D.played

 8) He always...........an umbrella when he walked to the office.

 A.touched

B. threw

(C). carried

D. had

 9) Most people prefer...........money to earning it.

 A. to spend

B. spend

(C). spending
D. spended

 10) He is lonely. he doesn't have...........friends.

 A. much

B. few

C. some

(D). many
V. Exercise Hoàn thành các câu với should hoặc shouldn't

 1) You.. should........find a better job.

 2) You shouldn't........drive so fast.
 3) You.. should.......sit in the sun all day.

 4) They . shouldn't...........spend too much money.
 5) You . should..............eat more fruit.

 6) You... should.........wear a coat. It's cold outside.

 7) Do you think I... should......apply for this job?

 8) You.. shouldn't........park here. It's not allowed.
 9) I.... should.........go home. It's midnight.

 10) You.. shouldn't..........play video games so often.
VI. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1) I .went.............(go) into the garden to see what the boys were doing.

 2)Julia rarely... spends..........( spend) time watching TV.

 3) It is not good for children...to watch..............( watch) TV too much.

 4) You shouldn't... leave...........(leave) a baby alone in the house.

 5) I didn't know how .. to get..(get) to your house so I stopped to ask the way.

 6) Mr. Brown..... washes....( wash) his car every Sunday.

 7) He .. started..............(start) working for this company two years ago.

 8) Julia.....won........(win) one gold medal in 1990.

 9) I.... watched.........(watch) new comedy programme on TV last night.

 10) Who..was.........(be) the richest person in the world last years?
VII. Chọn một từ có cách phát âm khác với 3 từ còn lại

 1) A. table

B. lady

C. baby

(D). apple

 2) A. height

B. like

C. might

(D). hair

 3) A. century       (B). clock

C. ceiling

D.cell

 4) A.Summer
B. but


(C). bury

D. butter

 5) A. this

(B). though

(C). theme

D. there


III.Consolidation:- Ask Ss to repeat the grammar

- Ss make their own examples

IV.Homework:

- Revise the grammar and learn by heart the forms 

 - Do execise in notebook
Week:35                                                                    Preparation: 16/4/2018 
Period:16                                                                                                Teaching: 26/ 4/2018

TOPIC 16: PEOPLE AND PLACE !

+ Further Practice

A.Objectives: 
-After the lesson Ss will be able to know how to use Prefer + noun/ Prefer+ V-ing/and review adjectives and adverbs, dislike, like to do exercise very well.
-Competence developments: Ss will be able to use structure you have learn to do exercise.
B.Teacher’s and students’ preparation:


-T: Extra board, reference book, exercise.


-Ss: Exercise book, review all knowledge, do exercise at home.
C.Procedure

I.Warm - up: Greet! Who are absent today?
Write sentences use prefer + Sth+ to +Sth

Eg: I prefer papaya to banana
II. Newlesson:

	Activities
	Contents

	T- Whole

Class

T elicts Ss give structure modal verbs,

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

T elicts Ss give modal verbs
T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual

Individual
Individual
T and Ss give the correct answer
	I Exercise:Điền vào chỗ trống với May, may not, can, can't

 Ex: You... can.... enjoya healthy outdoor life.

 1) She....may..... stay at home, but I'm not sure.

 2).......Can.. you swim? - No, I........can't...
 3) The weather ...may... be fine tomorrow.

 4) The sign says" no parking". You ...can't.... park your car here.

 5) May I go to the movies tonight, Mom? - No, you ...may not...

 6) He ...may.... fly to Kuala Lumpur on Tuesday.

 7) I ..can.. speak Chinese, but I can't write it.

 8) Where's John?  - I don't know. He......may.. be out at the moment.  

II Điền vào chỗ trống với May hoặc May not

 1).. May....I sit down? - Yes, please.

 2) Minh.. May not......... play volleyball today because he has a bad cold.
 3) You should take this medicine. It. May.......cure your cough.

 4) .. May.......... I have some more coffee, Mom? - No, you.. May not..........

 5) Remember to take a raincoat when you go out. It... May....... be rain.

 6) Hoa's uncle may drink coffee but Hoa.. May not...........

 7) Don't believe what he says. He words.. May not.........be true.

 8) You.. May not.......... go out without permission.

 III Đặt các trạng từ vào đúng vị trí trong câu

 Ex: He goes to the office by bus. ( sometimes).

 -> He sometimes goes to the office by bus

 1) I am at home on Sundays.( always)

 -> I am always at home on Sundays.

 2) Ba's uncle flies to Hong Kong as well as BangKok. (usually)

 -> Ba's uncle usually flies to Hong Kong as well as BangKok

 3) He can find time for reading. (seldom)

 -> He can seldom find time for reading

 4) They don't stay up late.( often) -> They don't often stay up late
 5) My parents go to the concert.( occasionally)

 -> My parents occasionally go to the concert

 6) You must do that again. (never) -> You must never do that again.

 7)Do you study your English lessons in the evening? (always)

 -> Do you always study your English lessons in the evening?

 8) Fast food is good.( rarely)-> Fast food is rarely good
 IV Đặt câu hỏi và viết câu trả lời theo các từ gợi ý.

 Ex: You/ walk/ cycle.

 -> What do you prefer? - I prefer walking to cycling.

 1) he/ listen to music/ read

 -> What does he prefer? -> he prefers listening to music to reading

 2) Hoa / live in the country/ live in the city

 -> What does Hoa prefer? -> She prefers living in the country to living in the city.

 3) You/ visit the beautiful Khmer temples/ see colorful dances.

 -> What do you prefer? 

-> I prefer visiting the beautiful Khmer temples to seeing colorful dances.

 4) they /play chess/ watch TV

 ->What do they prefer? -> They prefer playing chess to watching TV.

 5) She /see /plays at the theater/ see them on TV

 -> What does she prefer? 

-> She prefers seeing plays at the theater to seeing them on TV.

 6) the toursits/ dive/ sail

 ->What do the toursits prefer? - They prefer diving to sailing

 7) The students / computers/ books.

 ->What do the students prefer? - They prefer computers to books

 8) your father/ tea / coffee

 -> What does your father prefer? - My father prefers tea to coffee.

V. Rewrite the following sentences keep the same meaning. (1.5 pts)

1. My father drives safely.

->My father is... a safe driver.

2. We should wash our hands before meals.

->We ought..... to wash our hands before meals.
3. Why don’t we buy beef and pork?

-> Let’s.... buy beef and pork.

4. Hoang dislikes the noise and the busy roads in the city.

->Hoang doesn’t..... like the noise and the busy roads in the city.

5. Miss Oanh likes walking better than cycling.

-> Miss Oanh prefers....  walking to cycling.
VI. Write aparagraph about your vacation last summer. (1.0 pt)

You can use the suggestions.

- When you went.

- Where you went.

- Who you went with.

- What you did there.

- What you ate and drunk.
Sample

Last summer, my friends and I went to Do Son by car. We had two exciting days at Do Son beach. We started our trip at 6 am. After 2 hours, we arrived at the Hai Phong stop. we stopped there for 15 minutes, he drank fresh cow's milk. Then we went to Do Son beach. After 1 hour we got there. Many hotels and motels(nhà nghỉ) but we had to spend a lot of hours searching for a hotel to stay. The hotel that we stayed in was a nice little hotel, from our hotel, we could see the beach and it had a good view. at 2am PM. We spent 2 hours drinking coffee after we went to swimming. In the evening, we had a trip to Do Son by car. Everyone wanted to see Do Son at night until 10 o'clock we went back to our hotel. and all night, we played cards together. Tomorrow morning we walk to the beach and swim with the locals and other tourists. Then we go to the cafe and chat with each other. Until 12 o'clock we had lunch and 3 o'clock we went home. we went home at 5 o'clock. we were goodbye. and finished two interesting days in Do Son.
I felt happy and enjoyed that trip very much.I hope I will have a chance to go to Doson Beach again some next summer.


III.Consolidation:- Ask Ss to repeat the grammar

- Ss make their own examples

IV.Homework:

- Revise the grammar and learn by heart the forms 

 - Do execise in notebook
I. Rewrite the following sentences keep the same meaning. (1.5 pts)

1. My father drives safely.

->My father is... a safe driver.

2. We should wash our hands before meals.

->We ought..... to wash our hands before meals.
3. Why don’t we buy beef and pork?

-> Let’s.... buy beef and pork.

4. Hoang dislikes the noise and the busy roads in the city.

->Hoang doesn’t..... like the noise and the busy roads in the city.

5. Miss Oanh likes walking better than cycling.

-> Miss Oanh prefers....  walking to cycling.
II. Write aparagraph about your vacation last summer. (1.0 pt)

You can use the suggestions.

- When you went.

- Where you went.

- Who you went with.

- What you did there.

- What you ate and drunk.

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................
I.

1. My father is a safe driver.

2. We ought to wash our hands before meals.

3. Let’s buybeef and pork.

4. Hoang doesn’t like the noise and the busy roads in the

city.

5. Miss Oanh prefers walking to cycling.
Week:35                                             Preparation: 23/4 

 Period:30                                          Teaching: 26/4

                                       Tuesday, April, 26th 2011

TOPIC 15: GOING OUT!

+ Further Practice 

I/ Objectives: By the end of the lesson Ss will be able to know how to use Must, Be/ get used to, Keep +O + adjective to do exercise very well.

II Teaching aids:
  Extra board, book, exercise

III Work arrangenment:

 T- W.C, individual, pair, group.

 IV Procedure
V Chọn một từ, cụm từ trong mỗi câu cần được sửa.

 1) Who are you talking to on the phone?

         A

B
   C   D

 2) We would like going out to have dinner tonight.


      A

 B

C      

  D

 3)Walks is a good way to keep fit and healthy body.

      A       B                       C                          D

 4) You should clean your teeth three time a day.

                 A       B                             C           D

 5) The programme of keeping fit start at seven o' clock, doesn't it?

       A                              B               C                                     D

 6) She drank a little brandy on the party last night.

                A       B        C        D

 7) Julia often lives in New York and so do Mark.

                 A      B    C

              D

 8) Starting a fitness program may be one of the best thing you can do for your health A                                    B                                    C                       D

 9) Physical activities can reduce your risk of chronis disease and improving your balance.A                     B                      C                                        D

 10) Regular physical activity can also helps you prevent high blood pressure.

          A                                                    B                C                            D

 Key: 

 1)C. on -> in                                        6) D. on -> at

 2).B. going -> to go                             7) D. do -> does

 3) A. walks -> Walking                      8) C. thing-> things

 4)C. three time -> three times             9) D.improving -> improve
5) C. start -> starts                              10) B. helps -> help
IVChọn một phương án trả lời thích hợp nhất( A,B,C Or D) hoàn thành các câu sau

1) The teacher wants us..............the lessons carefully.

 A. prepare

(B). to prepare


C. preparing

D.prepares

 2) He always depends..............other students.

 A. in 


(B).on



C. from

D. at

 3) I prefer..............rather than skate.

 A.skiing

B. ski



(C).  to ski

D. for skiing

 4) This dress is the ................expensive of the four dresses.

 (A). most

B. more

C. much

D. best

 5) My father often helps me ...............play the guitar.

 A. plays

(B). to play

C. playing

D. in play

 6) Mark.................playing football to playing badminton.

 A. likes

B. loves

(C). prefers

D. would like

 7) My father enjoys...............books in his free time.

 A. to read

(B). reading

C. read

D. reads

 8) You shouldn't watch TV so much.It's not...............for your eyes.

 A. helpful

B. active

C bad


(D). good

 9) I like playing chess and my father does................

 (A). too 

B. either

C. neither

D. also

 10) Marie.........to read when she was four.

 A. learning

B. learns

(C). learned

D.has learnt

 V Chọn đáp án A, B, C.để điền vào chỗ trống.

 1) They can become..............

 A. dizzily

(B). dizzy

C. dizzilily

 2) Children should take.........in bodily activities.

 A. them

B. on


(C). part



 3)They should be with people..........their own age.

 (A). of


B. have

C. same

 4) Hoa soon got.......to busy city traffic.

 A. use

B. uses

(C). used

 5) She could...........the road and she wasn't scared.

 A. to cross

(B). cross

C. across

 6) I rarely eat out because everything is too ............

 (A). expensive
B. cheap

C. reasonable

 7) The public library in the city has...........of books

 A. thousand

(B). thousands

C. a thousand

 8) Hoa enjoys ..........books very much.

 A.read

B. reads

(C). reading

 9) She borrows a lot of books...........the library.

 (A). from

B. by


C. for

 10) Uncle Nghia sends postcards..............Ba from the cities he visits.

(A). to


B. from

C. for

IV. Homework:

- Revise the grammar and learn by heart the forms 
 - Do execise in notebook.

Week:36                                             Preparation: 30/4 

 Period:31                                          Teaching: 3/5

                                                 Tuesday, May, 3rd 2011

TOPIC 16: PEOPLE AND PLACE !

+ Further Practice 

I/ Objectives: By the end of the lesson Ss will be able to know how to use Prefer + noun/ Prefer+ V-ing/and review adjective and adverb, dislike, like to do exercise very well.

II Teaching aids:
  Extra board, book, exercise

III Work arrangenment:

 T- W.C, individual, pair, group.

 IV Procedure

IV. Homework:

- Revise the grammar and learn by heart the forms 
 - Do execise in notebook.

Week:33                                                                     Preparation: 2/3/2018 
Period:14                                                                                                Teaching: 12/4/2018
TOPIC 13: ACTIVITIES!
A.Objectives: 
-After the lesson Ss will be able to know how to use Adjectives, Adverbs and Modal verbs, and Present Simple, Past Simple tense to do exercise very well.

-Competence developments: Ss will be able to use structure you have learn to do exercise.
B.Teacher’s and students’ preparation:


-T: Extra board, reference book, exercise.


-Ss: Exercise book, review all knowledge, do exercise at home.
C.Procedure

I.Warm - up: Greet! Who are absent today?

II. Newlesson:

	Activities
	Contents

	T- Whole

Class

T elicts Ss give adjective,

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

T elicts Ss give adverb,

T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
T.W-C

T explains and asks ss

Do exercise.

Individual
Individual
T and Ss give the correct answer
	II Chọn từ đúng trong ngoặc để điền vào chỗ trống
Ex: My sister plays the piano. well........ .( good / well)

 1) I always feel...   nervous......... before examinations. (  nervous/ nervously)

 2) He speaks English... fluently............(fluent/ fluently)

 3) It 's an..... interesting...... book. (interesting/ interestingly)

 4) He drove.. carelessly............. and he had an accident( careless/ carelessly)

 5) We didn't go out because it was raining.... heavily....... ( heavy/ heavily)

 6) The football match was very...exciting..I enjoyed it. ( exciting/ excitingly).

 7) She tried on the dress and it fitted her... well.....( good / well)

 8) he never has accidents because he always drives... carefully.....( careful/ carefully).

 9) he behaved... strictly.......towards his children. (strict/ strictly).

 10) It's too dark to see.. clearly........ .( clear/ clearly)

III Hoàn tất đoạn văn với những từ cho sẵn trong khung. Sau đó trả lời các câu hỏi

over,  many, popular, can, strongest, spreads , small, pair

Today, badminton becames a very(1). popular.........sports activity. It(2).. spreads......quickly from the city to the countryside. People need only a (3).. pair...of rackets, shuttlecock(quả cầu lông) a net and a(4).. small....

..piece of land to play the game. Two or four players hit the shuttlecock( 5). over.... the net with their rackets. People (6).... can........play badminton in their free time or in a competition. Now there are (7). many.......badminton competition and even a World Cup. One of the (8)...strongest..countries in badminton is Indonesia.
 1) What do people need to play badminton?

 ->People need a pair of rackets, shuttlecock, a net and a small piece of land to play the game.
 2)Describe how people play badminton?

 -> Two or four players hit the shuttlecock over the net with their rackets 

 3) What countries are the strongest in badminton?

 -> The strongest countries in badminton are Indonesia, China and South Korea.

 IV Chọn đáp án trả lời thích hợp nhất A,B, C or D để hoàn thành các câu sau

1) Most boys in my class like........... football.

 A. play

(B). playing

C. plays

D.played

 2) He............. up late so he got up late.

 (A).stayed

B. did


C. worked

D. ate

 3) Are you going...........for your holiday this year?

 (A).abroad

B. absent

C. outside

D. inside

 4) He..........his car to make sure that it worked about 5 minutes before he drove to work.

 A. start 

B. begin

(C). started

D. began

 5) That's a good question but I need.......... to think about it.

 A.space

(B). time

C. money

D. seat

 6) My father.........up at 6.00 every morning.

 (A). gets

B. get


C. got


D. getting

 7) She always dances.............

 A. beautiful

B. nice

C. attrative

(D). beautifully

 8) I don't know............. to play this game.

 A. When

B. why

(C). how

D. which

 9) You ought to ................attention to your young sister.

 A. paying

(B). pay


C.be paying

D. pays

 10) He is ill, so he ............. take part in the next match.

 A. mustn't

B. may not

C. can 

(D). can't



III.Consolidation:

- Ask Ss to repeat the grammar

- Ss make their own examples

IV.Homework:

- Revise the grammar and learn by heart the forms 

 - Do execise in notebook
Week:32                                            Preparation: 1/4

Period:59                                          Teaching: 4/4

                                                        Monday, April, 4th 2011

Topic 13: Activities 

Further Practice
I/ Objectives: By the end of the lesson Ss will be able to know how to use Adjective and adverbs and present simple tense, Past simple tense to do exercise well.  
II Teaching aids:
  Extra board, book, exercise

III Work arrangenment:
 T- W.C, individual, pair, group.
 IV Procedure
II Chän tõ thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng.

 1) She.. brushes..... her teeth three times a day. (brushed/ brush/ brushes/ brushs)

 2) How ... tall........is your brother? - He's 1.70 meters.(high/ tall/ weight/ heavy)

 3) You mustn't.... stay.....up late. (stay/ to stay/ staying/ stayed)
 4) He can speak English very well and . so.....can he sister. (so/ too/ either/ neither)

 5) Stop, please. That is too . much........coffee. (many/ lots of/ much/ little)

 6) We won't attend the meeting tomorrow and... neither....... will he. (so/ too/ either/ neither)

 7) I am glad .... to hear.........you're feeling better. (hear/ to hear/ hearing/ heard)

 8) a balanced diet is good... for...........your health. (to/ with/ in / for).
 III Chän tõ kh«ng cïng nhãm víi c¸c tõ cßn l¹i

 1)A.tennis


B. football

(C).ball

D. skateboarding

 2) (A). play


B. must

C. should

D. can

 3)A. visited


(B). finished            C. waited               D. needed

 4)A. difficult

(B). freely

C. popular

D. regular

 5) A. pearl


B. diamond

(C). pear

D. sapphire

 6)A. Scuba- diving
(B). diver

C. swimming
D. water- skiing

 7) A. exploration

B. invention

(C). deep- sea
D. discovery

 IV ViÕt c©u cho lêi khuyªn, dïng ought to hoÆc ought not to.

 1) I have a headache. ( see a doctor)

 -> You ought to see a doctor.

 2) His stomach is aching. (not eat green fruit).

 -> He ought not to eat green fruit.

 3) Her room is very dirty.( clean it every day).

 -> She ought to clean it every day.

 4) I play tennis badly. (practice tennis more regularly).

 -> You ought to practice tennis more regularly.

 5) My father has a sore throat. (not smoke so much)

 -> He ought not to smoke so much.

 6) Nam feels very tired. ( go to bed early)

 -> He ought to go to bed early.

 7) He had an accident last week.( not drive so fast)

 -> He ought not to drive so fast.

 8) I catch flu. (stay in bed)

 -> You ought to stay in bed.

 9) Hoa feels sleepy. ( not stay up late)

 -> She ought not to stay up late.

 10) His shirt is very old.( buy a new one)

 -> He ought to buy a new one.

 V Hoµn tÊt c¸c c©u sau víi c¸c ®éng tõ cho s½n trong khung.
	explored, invented, discovered, play, breathe, dive, swim


 1) Come and.. play....volleyball with us.

 2) Nowadays, man can... swim........ freely underwater.

 3) Columbus..... discovered........America.

 4) People.. breathe........more slowly when they are asleep.

 5) They...... explored....... the Amazon river.

 6) Jack Cousteau... invented......a deep- sea diving vessel in early 1940s.

 7)Those men........ dive.....for  pearls.
V. Homework:

 - Revise the grammar and learn by heart the forms 

 - Do execise in notebook.

TOPIC 12: LET'S EAT!

+ Further Practice 

I/ Objectives: By the end of the lesson Ss will be able to know how to use Too, So, Either, Neither and Would you like + noun/ to infinitive?, and Present Simple and Past Simple tense to do exercise very well.

II Teaching aids:
  Extra board, book, exercise

III Work arrangenment:

 T- W.C, individual, pair, group.

 IV Procedure

 I Hoàn thành đoạn hội thoại sau, dùng dạng thích hợp của các động từ trong ngoặc

 A: ..Are......you..doing......(1do) anything this evening? 

 B: I (2 not know)..don't know........ yet. Some friends of mine (3 go)..are going.... out for a meal, but I (4 not want).....don't want....to go. I (5go).....went.... to the same restaurant last month and I(6 feel)......felt....ill for a week.

 A: What about (7 come)...coming........ to the cinema with me? I (8go)..am going.....to see Gunshot 3. Everyone (9 say)...says............. It's very good.

 B: I (10see).....saw........... that last week and I (11think)...thought......... it  was terrible.

 A: Well, how about( 12 watch)...watching...........a video? If you (13 choose)...choose..... a film I (14 order)....will order.........a pizza.

 B: But I (15 break)...broke.... the video last night, and I (16 not like)..don't like...pizza.

III Hãy chọn câu nói thích hợp cho mỗi tình huống. Đánh dấu (V) vào câu đúng.

 Ex: A:Would you like a biscuit? (v)

Do you like a biscuit? 

        B: No, thanks. I'm full.

 1) A: Do you like your teacher? (v)

        Would you like your teacher?

    B: Yes, she's very nice.

 2) A: Do you like a drink?

         Would you like a drink? (v)

    B: Yes, please. Some coke, please.

 3) A: Can I help you?

     B: Yes, I like a pen, please.

          Yes, I'd like a pen, please. (v)

 4) A: What sports do you do?

     B: Well, I'd like swimming very much.

         Well, I like swimming very much. (v)

 5) A: Are you ready to order your meal, sir?

     B: Yes, I like a tuna( thịt cá ngừ) sandwich , please.

         Yes, I'd like a tuna sandwich , please. (v) 

 6) A: Good morning. Can I help you?

     B: Yes, I like to buy some fruit.

         Yes, I'd like to buy some fruit. (v)

 7) A: I'm hungry.

     B: Would you like a cheese sandwich? (v)

          Do you like cheese sandwich?

 8) A: Have some cream with your strawberries.

     B: No, thanks. I don't like cream. (v)

         I wouldn't like cream.

 9) I like papayas but I don't eat it very often. (v)

    I'd like papayas but I don't eat it very often.

 10) A: I'm thirsty. Is there anything to drink?

       B: Would you like some apple juice? (v)

           Do you like some apple juice?

 IVGhép các câu ở cột A với các câu thích hợp ở cột B.

	A
	B
	Key

	1) I'm hot

2) I'm thirsty

3) I'm hungry

4) I'm bored

5) I'm tired

6) I feel sleepy
	a) I'd like to take a rest.

b) I'd like a cold drink.

c) I'd like to go to bed right away.

d) I'd like to go swimming.

e) I'd like a bowl of noodles

f) I'd like to listen to music.
	1- d

2- b

3- e

4- f

5- a

6- c


IV. Homework:

- Revise the grammar and learn by heart the forms 
 - Do execise in notebook.

Week:31                                             Preparation: 26/3 

 Period:26                                            Teaching: 29/3

                                        Tuesday, March, 29th 2011

TOPIC 12: LET'S EAT!

+ Further Practice 

I/ Objectives: By the end of the lesson Ss will be able to know how to use Too, So, Either, Neither and Would you like + noun/ to infinitive?, and Present Simple and Past Simple tense to do exercise very well.

II Teaching aids:
  Extra board, book, exercise

III Work arrangenment:

 T- W.C, individual, pair, group.

 IV Procedure

 I Điền vào chỗ trống với So, Too, Either, Neither.

 1) He can't swim..... Neither.......... can I.

 2) Nam and Ba are playing soccer and ..... So.........is Minh.

 3) Hoa doesn't like pork and her uncle  doesn't.. Either.............

 4) They won't come to the meeting and ...... Neither........... will we.

 5) Jenny ate too much cake last night and I did Too..........

 6) She phones to her parents twice a week. .. So.......do I.

 7) My sister doesn't like the red skirt and she doesn't like the green one.... Either.............

 8) Jane loves dogs and she loves cats,.. Too.........

 II Cho dạng hoặc thì thích hợp của động từ trong ngoặc.

 1) Yesterday, Hoa and her aunt( go).went..... to the market.

 2) I would like ( tell)..to tell.........you about my family.

 3) Vegetables often( have)...have.......... dirt from the farm on them.

 4) Be careful! The children( cross)..are crossing......... the street.

 5) I (be).will be........ fourteen years old next week, and so will she.

 6) My father (not watch)..didn't watch....TV last night. He( read)...read.......newspapers and magazines

 7) You should (add)....add........a little salt to the spinach when you boil it.

 8) When...did...you(buy)...buy.....this dress? - Two days ago.

III Điền vào chỗ trống với một từ để hỏi

 1)..........often do you go to the cinema?

 - About twice a month.

 A. What

(B). How

C. When

D.Where

 2) .............. time does the programme start?  - At nine o' clock.

 (A). What

B. How

C. When

D. Why

 3)............did you close the window? - Because I'm cold.

 A. What

B. How 

C.When

(D). Why

 4) .............. colour is Angela's new car? - Red.

 (A). What

B. How

C. Who 

D. Why

 5) ............did you go to town with? - Jim and Lucy.

 A. What

B. How

(C). Who

D. Why

 6) ................programme do you like- pop or music? - Sports.

 (A). What

B. How

C. Who

D. Why

 7)...............is Sapa? - It's in the North of Viet Nam.

 A. What

B. How 

C. When 

(D). Where 

 8).......... are you going to clean the room? - When the film finishes.

 A. What

B.How 

(C). When 

D. Where

 9).........is your favorite season?  - I like autumn best.

 (A). What

 B. How 

C. When 

D. Where

10) .............tall is your sister? - 1 m 52.

 A. What

(B). How 

C. When 

D. Where

 IV Đặt câu hỏi dụă vào các từ gạch chân. Bắt đầu bằng từ đã cho

 1)Often people only begin to do exercise when they decide to lose weight.

  -> When do people often begin to do exercise?

 2) They are my shoes.

 -> Whose shoes are they?

 3) He felt ill after eating that food.

 -> How did he feel after eating that food?

 4) Jane is going to the hospital
 -> Where is Jane going to?

 5)Dr Douglas is going to check my teeth.

 ->What is Dr Douglas going to do?

 6) She had a toothache because she ate a lot of candies.

 -> Why did she have a toothache?

 7) I have a cold.

 ->What's the matter with you?

 8) I started to follow a diet two months ago.

 ->When did you start to follow a diet?

 9) Many people are lazy to do exercise because they don't have time.

 -> Why are many people lazy to do exercise?

 10) Jerry ate the last piece of cake.

 -> Who ate the last piece of cake?

 V Trả lời các câu hỏi sau.

 1) What is your favorite food?

 ->.........................................

 2) How often do you go to the restaurant?

 ->..............................................

 3) Do you usually eat candies?

 ->........................................................

 4) What is your favorite sport?

 ->................................................

 5) How often do you play it?

 ->.................................................

 6) What do you do when you have a cold?

 ->..............................................................

 7) How many times should we clean our teeth each day?

 ->...............................................................................

IV. Homework:

- Revise the grammar and learn by heart the forms 
 - Do execise in notebook.

Week:33                                             Preparation: 9/4 

 Period:28                                          Teaching: 12/4

                                       Wednesday, April, 12th 2011

TOPIC 14: FREETIME FUN!

+ Further Practice 

I/ Objectives: By the end of the lesson Ss will be able to know how to use prefer, like, would you like + N, would you like to do something? to do exercise very well.

II Teaching aids:
  Extra board, book, exercise

III Work arrangenment:

 T- W.C, individual, pair, group.

 IV Procedure

 1) Would you like + N,

 Ex: Would you like some tea?

 - Yes, please/ No, thank you.

 + Dùng cấu trúc này để mời ai ăn uống món gì.

 2) Would you like to do something?

 Ex: Would you like to go to the cinema with me?

 - Yes, Let's / No, I'm afraid I can't.

 + Mời ai làm gì.

 - Chúng ta còn dùng would you like to do something ở các ngôi khác để diễn tả ý muốn.

 Ex: He'd like to watch the film on TV.

 - Chúng ta học cách diễn tả sở thích với các động từ sau:

 A. Like + V-ing:Chỉ sự thích thú khi làm điều gì

 Ex: She likes playing football

  - Do you like listening to pop music?

 B. Like + to - infinitive: Diễn tả một sở thích đã thành thói quen.

 Ex: I like to get up early so that I can do a lot of work before lunch.

 C. Prefer something to something: Thích cái gì hơn cái gì.

 Ex:I prefer math to physics.

 D. Prefer + V-ing +To + V-ing: Thích làm việc này hơn làm việc kia.

 Ex: Children prefer playing to studying.

 - Her son prefers watching film to doing homework.

 E.Prefer + To- infinitive: Chúng ta dùng cách nói này để diễn tả một ý thích nhất thời trong một tình huống nào đó.

 Ex: I prefer to go for a swim. It's fine today.

 I Exercise: Viết câu với Like + V-ing:

 Ex: Hoa/ like / watch TV.-> Hoa likes watching TV.
       They/ Not like / cook. -> They don't like cooking.

 1) I / like/ swim                -> I like swimming.                

 2) The boys/ like/ play video games.-> The boys like playing video games.

 3) My brother/ not like/ listen to the music.

-> My brother does not like listening to the music.

 4) We / not like / go to the movies.-> We don't like going to the movies.

 5) She / like/ talk with friends.       -> She likes talking with friends.
 6) Her children/ not like/ play sports.-> Her children don't like playing sports.

 7) Nam/ like /collect stamps.            -> Nam likes collecting stamps.
 8) My youngest sister/ not like/ read.-> My youngest sister doen't like reading.

 IIViết câu theo những từ gợi ý bằng cách dùng" like +V-ing(diễn tả sở thích hoặc "like + to-infinitive( diễn tả sự lựa chọn và thói quen).
 Ex: My sister/ cook chicken soup

     -> My sister likes cooking chicken soup.

   - She/ cook chicken soup on her birthday.

   ->She likes to cook chicken soup on her birthday. 

 1) My father/ play chess in his free time.

 -> My father likes to play chess in his free time

 2) Nam/ play chess.-> Nam likes playing chess.

 3) They/ listen to pop music -> They like listening to pop music.

 4) Teenagers/ listen the latest pop music.

 -> Teenagers like to listen to the latest pop music.

 5) I / watch the programs about teenagers in other countries.

 -> I like to watch the programs about teenagers in other countries.

 6) he/ watch videos.-> He likes watching videos.

 7) We/ walk-> We like walking

 8) Minh/ walk in the rain.-> Minh likes to walk in the rain.

 9) Phong and Minh/ go to the movies.-> Phong and Minh like going to the movies.

 10) Nga/ go to the movies on Saturday evenings

-> Nga likes to go to the movies on Saturday evenings.

 III Viết câu với các từ gợi ý, dùng cấu trúc Prefer......to (thích ........hơn).

 Ex: I/ watch TV/ listen to music.

 I prefer watching TV to listening to music.

 1) My brothers / play tennis/ swim

 -> My brothers prefer playing tennis to swimming

 2) I / ride/ walk ->  I prefer riding to walking
 3) he / pop music/ classical music-> he prefer pop music to classical music.

 4) My mother / walk/ cycle -> My mother prefers walking to cycling.

 5) There boys/ detective films/ horror films

 -> There boys prefer detective films to horror films.

 6) We/ see the shows of our favorite singers /hear their albums

 -> We prefer seeing the shows of our favorite singers to hearing their albums.

 7) Most children/ cartoons/ movies.

 -> Most children prefer cartoons to movies.

 8) She / play the piano/ play the violin.

 -> She prefers playing the piano to playing the violin.

IV. Homework:

- Revise the grammar and learn by heart the forms 
 - Do execise in notebook.

Week:34                                             Preparation: 16/4 

 Period:29                                          Teaching: 19/4

                                       Tuesday, April, 19th 2011

TOPIC 15: GOING OUT!

+ Further Practice 

I/ Objectives: By the end of the lesson Ss will be able to know how to use Must, Be/ get used to, Keep +O + adjective to do exercise very well.

II Teaching aids:
  Extra board, book, exercise

III Work arrangenment:

 T- W.C, individual, pair, group.

 IV Procedure

 I Grammar:

 1) Động từ khuyến thiếu: Must: Chỉ sự bắt buộc phải hoặc không phải làm gì.

 S + Must + Vinfi + O

 Ex: You must phone your mother immediately

      - You mustn't smoke here.

 2) Be/Get used to: được dùng diễn tả sự quen thuộc, thích nghi với cái gì. Sau Be/ get used to là một danh từ

 ( Noun) hay danh động từ (gerund: V+ing)

  Be/ Get used to + V-ing

                               Noun

 Ex: He is a farmer. He gets used to working in the sun.

     - She is used to riding in busy streets.

 + Sự khác biệt giữa: Used to và Get/ be used to

 - Used to + do: diễn tả hành động đã từng, thường xuyên xảy ra trong quá khứ và ko còn ở

   hiện tại.

 - Get/ be used to + doing: quen với cái gì/ làm cái gì.

 3) Keep + O + adjective: Làm cho ai.........

 Ex: The noise keeps me awake.

 II Exercise: Điền vào chỗ trống với các động từ tình thái: Can, can't, must, mustn't, should,và shouldn't.
 Ex: Video games....can... be addictive.

 1) Children.....shouldn't... spend too much time playing video games.

 2) You...mustn't..forget to finish your homework before watching TV.

 3) The police ...can... identify the robbers by studying the videos.

 4) The children... must/ should...take part in activities with their friends.

 5) All children... should..play outdoors and develop their social skills.

 6) Video games.. can... be addictive, so players.....must.. be careful.

 7)..Can... I go to the amusement center to play video games, Mom?

 -No, you....can.. . You...shouldn't.. spend too much of your time in the arcade.

 8) Children....should... spend only a small part of their free time playing video games.

 II Viết câu với các từ gợi ý, dùng should hoặc shouldn't.

 Ex: go to bed early. -> You should go to bed early.

 1) go to the amusement center often.

 -> You shouldn't go to the amusement center often

 2) finish your homework before playing video games.

 -> You should finish your homework before playing video games.

 3)spend much money on video games.

 -> You shouldn't spend much money on video games

 4) take part in outdoor activities with friends.

 -> You should take part in outdoor activities with friends

 5) spend little time playing video games.

 -> You should spend little time playing video games

 6) develop your social skill.

 -> You should develop your social skill.

 7) arrive home late at night.

 -> You shouldn't arrive home late at night.
 8) eat plenty of fruit and vegetables 

 -> You should eat plenty of fruit and vegetables.

 III Chọn phương án trả lời thích hợp nhất ( A,B, C or D) để hoàn thành các câu sau. 

 1) We all........ a good time at the party.

 A. did

(B). had


C. got 

D. made

 2) ...............does she often have a toothache? - Because she eats too much candy.

 A. When

B. What

C. Which

(D). Why

 3) The opposite of "lazy" is ..............

 A. good

B. intelligent
(C). industrious
D. hardly

 4) It is difficult............a quiet place in this city.

 (A). to find

B. finding

C. find

D. found

 5) I'm playing badminton........Mark tomorrow.

 A. in 


B. on 


C. together

(D).with

 6) We........ the children to the seaside last summer.

 A. had

(B). took

C. brought

D. gave

 7) He...........the guitar outside his house at the moment.

 A. are playing
(B). is playing

C. plays

D.played

 8) He always...........an umbrella when he walked to the office.

 A.touched

B. threw

(C). carried

D. had

 9) Most people prefer...........money to earning it.

 A. to spend

B. spend

(C). spending

D. spended

 10) He is lonely. he doesn't have...........friends.

 A. much

B. few

C. some

(D). many

IV. Homework:

- Revise the grammar and learn by heart the forms 
 - Do execise in notebook.

Week:35                                             Preparation: 23/4 

 Period:30                                          Teaching: 26/4

                                       Tuesday, April, 26th 2011

TOPIC 15: GOING OUT!

+ Further Practice 

I/ Objectives: By the end of the lesson Ss will be able to know how to use Must, Be/ get used to, Keep +O + adjective to do exercise very well.

II Teaching aids:
  Extra board, book, exercise

III Work arrangenment:

 T- W.C, individual, pair, group.

 IV Procedure

 I Exercise Hoàn thành các câu với should hoặc shouldn't

 1) You.. should........find a better job.

 2) You shouldn't........drive so fast.
 3) You.. should.......sit in the sun all day.

 4) They . shouldn't...........spend too much money.
 5) You . should..............eat more fruit.

 6) You... should.........wear a coat. It's cold outside.

 7) Do you think I... should......apply for this job?

 8) You.. shouldn't........park here. It's not allowed.
 9) I.... should.........go home. It's midnight.

 10) You.. shouldn't..........play video games so often.
 II Chọn một từ có cách phát âm khác với 3 từ còn lại

 1) A. table

B. lady

C. baby

(D). apple

 2) A. height

B. like

C. might

(D). hair

 3) A. century       (B). clock

C. ceiling

D.cell

 4) A.Summer
B. but


(C). bury

D. butter

 5) A. this

(B). though

(C). theme

D. there

 III Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1) I .went.............(go) into the garden to see what the boys were doing.

 2)Julia rarely... spends..........( spend) time watching TV.

 3) It is not good for children...to watch..............( watch) TV too much.

 4) You shouldn't... leave...........(leave) a baby alone in the house.

 5) I didn't know how ...... to get.......(get) to your house so I stopped to ask the way.

 6) Mr. Brown..... washes....( wash) his car every Sunday.

 7) He .. started..............(start) working for this company two years ago.

 8) Julia.....won........(win) one gold medal in 1990.

 9) I.... watched.........(watch) new comedy programme on TV last night.

 10) Who..was.........(be) the richest person in the world last years?

 IVChọn một phương án trả lời thích hợp nhất( A,B,C Or D) hoàn thành các câu sau

1) The teacher wants us..............the lessons carefully.

 A. prepare

(B). to prepare


C. preparing

D.prepares

 2) He always depends..............other students.

 A. in 


(B).on



C. from

D. at

 3) I prefer..............rather than skate.

 A.skiing

B. ski



(C).  to ski

D. for skiing

 4) This dress is the ................expensive of the four dresses.

 (A). most

B. more

C. much

D. best

 5) My father often helps me ...............play the guitar.

 A. plays

(B). to play

C. playing

D. in play

 6) Mark.................playing football to playing badminton.

 A. likes

B. loves

(C). prefers

D. would like

 7) My father enjoys...............books in his free time.

 A. to read

(B). reading

C. read

D. reads

 8) You shouldn't watch TV so much.It's not...............for your eyes.

 A. helpful

B. active

C bad


(D). good

 9) I like playing chess and my father does................

 (A). too 

B. either

C. neither

D. also

 10) Marie.........to read when she was four.

 A. learning

B. learns

(C). learned

D.has learnt

IV. Homework:

- Revise the grammar and learn by heart the forms 
 - Do execise in notebook.

Week:36                                             Preparation: 30/4 

 Period:31                                          Teaching: 3/5

                                                 Tuesday, May, 3rd 2011

TOPIC 16: PEOPLE AND PLACE !

+ Further Practice 

I/ Objectives: By the end of the lesson Ss will be able to know how to use Prefer + noun/ Prefer+ V-ing/and review adjective and adverb, dislike, like to do exercise very well.

II Teaching aids:
  Extra board, book, exercise

III Work arrangenment:

 T- W.C, individual, pair, group.

 IV Procedure

 I Exercise:Điền vào chỗ trống với May, may not, can, can't

 Ex: You... can.... enjoya healthy outdoor life.

 1) She....may..... stay at home, but I'm not sure.

 2).......Can.. you swim? - No, I........can't...
 3) The weather ...may... be fine tomorrow.

 4) The sign says" no parking". You ...can't.... park your car here.

 5) May I go to the movies tonight, Mom? - No, you ...may not...

 6) He ...may.... fly to Kuala Lumpur on Tuesday.

 7) I ..can.. speak Chinese, but I can't write it.

 8) Where's John?  - I don't know. He......may.. be out at the moment.  

II Điền vào chỗ trống với May hoặc May not

 1).. May....I sit down? - Yes, please.

 2) Minh.. May not......... play volleyball today because he has a bad cold.
 3) You should take this medicine. It. May.......cure your cough.

 4) .. May.......... I have some more coffee, Mom? - No, you.. May not..........

 5) Remember to take a raincoat when you go out. It... May....... be rain.

 6) Hoa's uncle may drink coffee but Hoa.. May not...........

 7) Don't believe what he says. He words.. May not.........be true.

 8) You.. May not.......... go out without permission.

 III Đặt các trạng từ vào đúng vị trí trong câu

 Ex: He goes to the office by bus. ( sometimes).

 -> He sometimes goes to the office by bus

 1) I am at home on Sundays.( always)

 -> I am always at home on Sundays.

 2) Ba's uncle flies to Hong Kong as well as BangKok. (usually)

 -> Ba's uncle usually flies to Hong Kong as well as BangKok

 3) He can find time for reading. (seldom)

 -> He can seldom find time for reading

 4) They don't stay up late.( often)

 -> They don't often stay up late

 5) My parents go to the concert.( occasionally)

 -> My parents occasionally go to the concert

 6) You must do that again. (never)

 -> You must never do that again.

 7)Do you study your English lessons in the evening? (always)

 -> Do you always study your English lessons in the evening?

 8) Fast food is good.( rarely)

 -> Fast food is rarely good

 IV Đặt câu hỏi và viết câu trả lời theo các từ gợi ý.

 Ex: You/ walk/ cycle.

 -> What do you prefer? - I prefer walking to cycling.

 1) he/ listen to music/ read

 -> What does he prefer? -> he prefers listening to music to reading

 2) Hoa / live in the country/ live in the city

 -> What does Hoa prefer? -> She prefers living in the country to living in the city.

 3) You/ visit the beautiful Khmer temples/ see colorful dances.

 -> What do you prefer? 

-> I prefer visiting the beautiful Khmer temples to seeing colorful dances.

 4) they /play chess/ watch TV

 ->What do they prefer? -> They prefer playing chess to watching TV.

 5) She /see /plays at the theater/ see them on TV

 -> What does she prefer? 

-> She prefers seeing plays at the theater to seeing them on TV.

 6) the toursits/ dive/ sail

 ->What do the toursits prefer? - They prefer diving to sailing

 7) The students / computers/ books.

 ->What do the students prefer? - They prefer computers to books

 8) your father/ tea / coffee

 -> What does your father prefer? - My father prefers tea to coffee.

 V Chọn đáp án A, B, C.để điền vào chỗ trống.

 1) They can become..............

 A. dizzily

(B). dizzy

C. dizzilily

 2) Children should take.........in bodily activities.

 A. them

B. on


(C). part



 3)They should be with people..........their own age.

 (A). of


B. have

C. same

 4) Hoa soon got.......to busy city traffic.

 A. use

B. uses

(C). used

 5) She could...........the road and she wasn't scared.

 A. to cross

(B). cross

C. across

 6) I rarely eat out because everything is too ............

 (A). expensive
B. cheap

C. reasonable

 7) The public library in the city has...........of books

 A. thousand

(B). thousands

C. a thousand

 8) Hoa enjoys ..........books very much.

 A.read

B. reads

(C). reading

 9) She borrows a lot of books...........the library.

 (A). from

B. by


C. for

 10) Uncle Nghia sends postcards..............Ba from the cities he visits.

  (A). to


B. from

C. for


IV. Homework:

- Revise the grammar and learn by heart the forms 
 - Do execise in notebook.
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